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NGHỊ ĐỊNH

Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện 
an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động


Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,
Chính phủ quy định hoạt động kiểm định, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
Chương I

PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định chi tiết Khoản 3 Điều 31 và Khoản 2 Điều 33, Mục 4, Chương II của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
2. Quy định chi tiết Khoản 3, Khoản 7, Khoản 8 Điều 14, Mục 1, Chương II của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 
3. Quy định chi tiết Khoản 5 Điều 18, Mục 2, Chương II của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động quan trắc môi trường lao động.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người sử dụng lao động, người lao động theo quy định tại Điều 2 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; quan trắc môi trường lao động.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là hoạt động kỹ thuật thực hiện theo quy trình nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp về tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định với quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật.

2. Kiểm định viên là người thuộc một tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, đã được huấn luyện, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và được Cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ kiểm định viên.

3. Kỹ thuật viên kiểm định là người thuộc một tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, có nhiệm vụ thực hiện một số công việc cụ thể trong quy trình kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động dưới sự chỉ đạo, giám sát của kiểm định viên.

4. Đối tượng kiểm định là máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc Danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
5. Tổ chức huấn luyện là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động hoặc doanh nghiệp có đủ điều kiện tự huấn luyện theo quy định tại Nghị định này.
6. Giảng viên huấn luyện là người huấn luyện bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định này.

7. Giảng viên huấn luyện cơ hữu là giảng viên huấn luyện trong biên chế hoặc ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên, được tổ chức huấn luyện trả lương hàng tháng, đóng Bảo hiểm xã hội và có sổ Bảo hiểm xã hội.

8. Giảng viên huấn luyện thỉnh giảng là giảng viên huấn luyện tự do hoặc đang làm việc cho cơ quan, tổ chức khác ký hợp đồng thỉnh giảng với tổ chức huấn luyện hoặc doanh nghiệp.

9. Người huấn luyện giảng viên là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định này và được công bố danh sách trên cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
10. Nhóm huấn luyện là nhóm các đối tượng huấn luyện có cùng đặc điểm chung về công việc, yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động và được phân loại theo quy định tại Nghị định này.

11. Hoạt động quan trắc môi trường lao động bao gồm hoạt động quan trắc tại nơi làm việc và hoạt động phân tích môi trường thực hiện trong phòng thí nghiệm.

12. Hoạt động quan trắc môi trường lao động tại nơi làm việc bao gồm các hoạt động lấy mẫu, đo, thử nghiệm và phân tích các thông số ngay tại hiện trường hoặc bảo quản và vận chuyển mẫu về để phân tích các thông số cần quan trắc tại phòng thí nghiệm.

13. Hoạt động phân tích môi trường lao động bao gồm các hoạt động xử lý mẫu và phân tích các thông số về môi trường lao động.

14. Tổ chức hoạt động quan trắc môi trường lao động là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động  theo quy định tại Nghị định này.

Chương II

HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

Điều 4. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

1. Là đơn vị sự nghiệp hoặc doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng hoặc có đăng ký cung ứng dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
2. Có đủ thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định các đối tượng thuộc phạm vi kiểm định theo yêu cầu tại quy trình kiểm định. Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật; Có thiết bị để đảm bảo việc nhập, lưu trữ và truyền dữ liệu điện tử của kết quả kiểm định; Có đầy đủ các tài liệu kỹ thuật liên quan đến từng đối tượng thuộc phạm vi kiểm định.

3. Có ít nhất 02 (hai) kiểm định viên để thực hiện kiểm định mỗi đối tượng thuộc phạm vi đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định.

4. Giám đốc điều hành hoặc phó giám đốc được giao phụ trách kỹ thuật về hoạt động kiểm định của tổ chức phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật và đã trực tiếp thực hiện việc kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tối thiểu 03 (ba) năm.

5. Năng lực của tổ chức phải đáp ứng các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/ IEC 17020 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/ IEC 17020.
Điều 5. Hồ sơ, thủ tục, cấp, gia hạn, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
1. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bao gồm:

a. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

b. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập đối với tổ chức sự nghiệp.

c. Danh mục thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định; Danh mục tài liệu kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình kiểm định.

d. Tài liệu về kiểm định viên gồm:

- Danh sách trích ngang phân công nhiệm vụ cho kiểm định viên;

- Hồ sơ đề nghị cấp thẻ kiểm định viên.

đ. Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của giám đốc điều hành nêu tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định này (bao gồm cả bản sao có chứng thực các chứng chỉ, bằng cấp có liên quan; số năm công tác do các tổ chức có liên quan xác nhận).

e. Các tài liệu chứng minh năng lực hoạt động đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/ IEC 17020 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/ IEC 17020.
2. Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bao gồm:

a) Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận;

b) Bản chính Giấy chứng nhận đã được cấp;

c) Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức trong thời gian được cấp Giấy chứng nhận;

d) Các tài liệu quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp có sự thay đổi.

3. Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được quy định như sau:

a) Đối với trường hợp đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã được cấp;

- Tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận.

b) Đối với Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã được cấp (nếu còn) trong trường hợp bị hỏng.

4. Thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được quy định như sau:

a) Tổ chức có nhu cầu cấp, gia hạn, cấp lại, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận phải gửi đơn vị đầu mối quy định tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định này 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký cấp, cấp lại, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận; đồng thời nộp phí, lệ phí liên quan đến việc đánh giá, thẩm định điều kiện hoạt động, cấp, gia hạn, cấp lại, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ tài chính.

Đối với hồ sơ đề nghị gia hạn, tổ chức kiểm định phải gửi đến đơn vị đầu mối quy định tại Khoản 1, Điều 6 Nghị định này chậm nhất 30 ngày trước khi hết thời hạn quy định trong Giấy chứng nhận.
b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Nghị định này có trách nhiệm cấp, gia hạn, cấp lại, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận; trường hợp không cấp, gia hạn, cấp lại, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Mẫu các thành phần hồ sơ tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này được quy định tại Phụ lục 1a của Nghị định này.

Điều 6. Thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
1. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  là cơ quan có thẩm quyền cấp, gia hạn, cấp lại, đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. Đầu mối thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, cấp lại, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận là đơn vị chuyên môn trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đơn vị đầu mối thẩm định hồ sơ có trách nhiệm lấy ý kiến của các bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật An toàn vệ sinh lao động về điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm định đối với các máy, thiết bị, vật tư thuộc phạm vi quản lý tương ứng.

2. Mẫu Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được quy định tại Phụ lục 1a Nghị định này.

Điều 7. Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
1. Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là 03 năm đối với Giấy chứng nhận cấp mới hoặc gia hạn.

2. Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được cấp lại là thời gian còn lại của Giấy chứng nhận đã được cấp.

Điều 8. Đình chỉ hoạt động của tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
1. Tổ chức kiểm định bị đình chỉ hoạt động kiểm định từ 01 đến 03 tháng trong các trường hợp sau:

a) Không có đủ các phương tiện kiểm định hoặc có các phương tiện thực hiện kiểm định nhưng không có giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định;

b) Không đảm bảo điều kiện có ít nhất 02 kiểm định thực hiện kiểm định đối với mỗi đối tượng thuộc phạm vi của Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động;

c) Giám đốc điều hành hoặc phó giám đốc được giao phụ trách kỹ thuật về hoạt động kiểm định của tổ chức không đủ điều kiện quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định này.

d) Liên tục trong 2 kỳ báo cáo theo quy định, không báo cáo Cơ quan có thẩm quyền về tình hình hoạt động kiểm định của tổ chức.

e) Không duy trì năng lực đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/ IEC 17020 hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/ IEC 17020.

2. Tổ chức kiểm định bị đình chỉ hoạt động từ 04 đến 06 tháng trong các trường hợp gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 12 của Luật an toàn, vệ sinh lao động, cụ thể:

a) Thực hiện hoạt động kiểm định ngoài phạm vi ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; không thực hiện đúng quy trình kiểm định;

b) Cung cấp kết quả kiểm định sai; cung cấp kết quả kiểm định mà không thực hiện kiểm định;

c) Giả mạo hồ sơ, tài liệu khi thực hiện kiểm định; không đảm bảo điều kiện về độc lập, khách quan trong hoạt động kiểm định (kiểm định các đối tượng do chính Tổ chức trực tiếp sử dụng, kinh doanh);

3. Tùy từng trường hợp cụ thể, Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động kiểm định thuộc phạm vi kiểm định ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được cấp; yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng; công bố các thông tin về về sai phạm của tổ chức lên trang thông tin điện tử hoặc phương tiện thông tin đại chúng.

4. Ngoài việc bị đình chỉ hoạt động của tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, tùy theo mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường thiệt hại hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
1. Hết thời hạn đình chỉ hoạt động kiểm định mà không khắc phục được các nguyên nhân bị đình chỉ.

2. Bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần đối với 01 hành vi hoặc 02 lần trong một năm.

3. Tiến hành hoạt động kiểm định trong thời gian bị đình chỉ hoạt động.

4. Giả mạo hoặc khai man các tài liệu trong hồ sơ cấp, cấp lại, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận.

5. Tự sửa chữa nội dung Giấy chứng nhận.

Điều 10. Tiêu chuẩn kiểm định viên

1. Tiêu chuẩn của kiểm định viên gồm:

a) Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc chuyên ngành kỹ thuật phù hợp với lĩnh vực, phạm vi kiểm định.

b) Có ít nhất 02 (hai) năm làm kỹ thuật viên kiểm định hoặc làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến đối tượng kiểm định (bao gồm: thiết kế, sản xuất, lắp đặt, sửa chữa, vận hành, bảo trì).

c) Đã hoàn thành các lớp huấn luyện, lớp bồi dưỡng định kỳ nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động liên quan đến đối tượng kiểm định hoặc có thời gian thực hiện công tác kiểm định đối tượng kiểm định trên 10 năm tính đến trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực;

d) Là viên chức thuộc tổ chức kiểm định hoặc người lao động ký kết hợp đồng có thời hạn từ 12 tháng trở lên với tổ chức kiểm định, được tổ chức kiểm định đóng bảo hiểm xã hội và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ kiểm định viên.
2. Các cá nhân khi đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này đối với từng đối tượng kiểm định được cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ kiểm định viên với phạm vi kiểm định tương ứng khi tổ chức kiểm định đề nghị.

3. Thẻ kiểm định viên được cơ quan có thẩm quyền cấp lại trong các trường hợp sau:

a) Sửa đổi, bổ sung nội dung thẻ kiểm định viên;

c) Thẻ kiểm định viên bị mất hoặc rách, nát;

d) Cấp lại sau khi thẻ kiểm định viên bị thu hồi.

Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ kiểm định viên

1. Công văn đề nghị cấp thẻ kiểm định viên của tổ chức.

2. Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học của người được đề nghị cấp thẻ.

3. Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị cấp thẻ kèm theo tài liệu chứng minh kinh nghiệm quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 10 Nghị định này.
4. Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành lớp huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hoặc các tài liệu chứng minh thời gian công tác theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 10 Nghị định này
5. Bản sao có chứng thực hợp đồng lao động đang còn hiệu lực hoặc quyết định tuyển dụng của người được đề nghị cấp thẻ.

6. 02 ảnh màu cỡ 3x4 của người được đề nghị cấp thẻ chụp trong khoảng thời gian 06 tháng kể từ ngày đề nghị.

Điều 12. Hồ sơ cấp lại thẻ kiểm định viên

1. Đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung nội dung thẻ kiểm định viên, hồ sơ gồm:

a) Công văn đề nghị cấp lại thẻ kiểm định viên của tổ chức;

b) Bản gốc thẻ đã được cấp;

c) Tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung;

d) 02 ảnh màu cỡ 3x4 của người được đề nghị cấp lại thẻ chụp trong khoảng thời gian 6 tháng kể từ ngày đề nghị.

2. Đối với trường hợp thẻ kiểm định viên bị rách, nát hoặc mất, hồ sơ gồm:

a) Công văn đề nghị cấp lại thẻ kiểm định viên của tổ chức;

b) Bản sao (nếu có) hoặc số hiệu kiểm định viên được cấp;

c) Bản giải trình lý do đề nghị cấp lại;

d) 02 ảnh màu cỡ 3x4 của người được đề nghị cấp lại thẻ chụp trong khoảng thời gian 06 tháng kể từ ngày đề nghị.

4. Thẻ bị thu hồi được xem xét để cấp lại, hồ sơ gồm:

a) Các tài liệu nêu tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 6 Điều 11 của Nghị định này;

b) Báo cáo việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền về khắc phục sai phạm;

c) Bản sao giấy chứng nhận đã hoàn thành huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 10 Nghị định này được cấp sau thời điểm quyết định thu hồi thẻ có hiệu lực;

d) 02 ảnh màu cỡ 3x4 của người được đề nghị cấp lại thẻ chụp trong khoảng thời gian 06 tháng kể từ ngày đề nghị.
5. Mẫu các thành phần hồ sơ tại Điều 11, khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này được quy định tại Phụ lục 1b của Nghị định này.

Điều 13. Trình tự cấp, cấp lại và thời hạn của thẻ kiểm định viên

1. Căn cứ điều kiện quy định tại Điều 10 của Nghị định này, Tổ chức kiểm định lập hồ sơ, gửi đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để đề nghị cấp, cấp lại thẻ kiểm định viên cho các cá nhân thuộc Tổ chức. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ kiểm định viên có thể gửi cùng với hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

2. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp thẻ cho kiểm định viên.

Đối với hồ sơ đề nghị cấp thẻ kiểm định viên gửi cùng với hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, thẻ kiểm định viên sẽ được cấp cùng với Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động của tổ chức.

3. Mẫu thẻ kiểm định viên được quy định tại Phụ lục Ib của Nghị định này.

Điều 14. Quản lý, sử dụng Thẻ kiểm định viên

1. Tổ chức kiểm định có trách nhiệm quản lý thẻ kiểm định viên được cấp cho các cá nhân thuộc tổ chức. Khi kiểm định viên không tiếp tục làm việc tại tổ chức kiểm định, tổ chức kiểm định có trách nhiệm báo cáo và nộp thẻ kiểm định viên về cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ.

2. Kiểm định viên có trách nhiệm xuất trình thẻ kiểm định viên theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động và với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân có đối tượng đề nghị được kiểm định; chỉ được tiến hành công tác kiểm định kỹ thuật an toàn các đối tượng kiểm định trong phạm vi kiểm định được ghi trên thẻ kiểm định viên.
3. Thẻ kiểm định viên bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Giả mạo hoặc khai man các tài liệu trong hồ sơ cấp, cấp lại thẻ kiểm định viên;

b) Tự ý tẩy xóa, sửa chữa thẻ;

c) Cho người khác mượn hoặc thuê thẻ;

d) Kiểm định viên thực hiện kiểm định cho tổ chức kiểm định khác với tổ chức kiểm định đề nghị cấp thẻ (trừ trường hợp các Tổ chức kiểm định có thỏa thuận hợp tác trong đó ghi rõ trách nhiệm của các bên và các kiểm định viên có liên quan);

đ) Kiểm định ngoài phạm vi ghi trên thẻ kiểm định viên;

e) Tự ý thực hiện kiểm định không đúng quy trình kiểm định.

4. Kiểm định viên bị thu hồi chỉ được xem xét cấp lại thẻ sau thời hạn ít nhất 06 (sáu) tháng, kể từ ngày bị thu hồi.

Điều 15. Trách nhiệm của Tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
1. Thống nhất, công bố biên bản kiểm định với tổ chức, cá nhân sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Dán tem kiểm định hoặc thể hiện thông tin kiểm định lên đối tượng kiểm định đạt yêu cầu.

2. Cấp cho tổ chức, cá nhân sử dụng đối tượng kiểm định Giấy chứng nhận kết quả kiểm định (01 bản) đối với đối tượng đạt yêu cầu chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố biên bản kiểm định. Trong trường hợp đối tượng kiểm định không đạt yêu cầu, Tổ chức kiểm định không được dán tem kiểm định, không cấp cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm định và phải gửi thông báo bằng văn bản đến tổ chức, cá nhân sử dụng đối tượng kiểm định và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi thực hiện kiểm định.

3. Trong quá trình kiểm định, nếu phát hiện đối tượng có nguy cơ dẫn đến sự cố, tai nạn lao động thì phải ngừng việc kiểm định, báo cho cơ sở biết để có biện pháp khắc phục.

4. Hằng năm, từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 12 báo cáo tình hình hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương nơi thực hiện kiểm định; Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý lĩnh vực theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 33 của Luật An toàn, vệ sinh lao động tình hình hoạt động kiểm định các đối tượng kiểm định thuộc thẩm quyền quản lý
5. Thông báo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về những thay đổi có ảnh hưởng tới điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày có sự thay đổi.

6. Chỉ được sử dụng kiểm định viên thuộc tổ chức (trừ trường hợp các Tổ chức kiểm định có thỏa thuận hợp tác bằng văn bản trong đó ghi rõ trách nhiệm của các bên và các kiểm định viên có liên quan) để thực hiện kiểm định.

7. Cử kiểm định viên tham dự các lớp bồi dưỡng định kỳ nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

8. Nộp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và các thẻ kiểm định viên bị thu hồi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

9. Không thực hiện kiểm định các đối tượng kiểm định đang trong thời gian bị đình chỉ hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; không sử dụng kiểm định viên thực hiện kiểm định trong thời gian bị thu hồi thẻ kiểm định viên.
10. Mẫu Giấy chứng nhận kêt quả kiểm định; mẫu tem kiểm định, mẫu báo cáo tình hình hoạt động kiểm định được quy định tại Phụ lục Ic Nghị định này
Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
1. Lựa chọn tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động để kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng hoặc kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;

2. Khai báo trước khi đưa vào sử dụng hoặc khi không còn sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động với cơ quan có thẩm quyền theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Lưu giữ lý lịch và các biên bản, Giấy chứng nhận kết quả kiểm định của các đối tượng kiểm định. Trong trường hợp chuyển nhượng (hoặc cho thuê lại) các đối tượng kiểm định, người bán (hoặc cho thuê lại) phải bàn giao đầy đủ các tài liệu này cho người mua (hoặc thuê lại) các đối tượng kiểm định.

4. Tạo điều kiện cho tổ chức kiểm định thực hiện kiểm định, chuẩn bị đầy đủ các tài liệu kỹ thuật liên quan đến các đối tượng kiểm định để cung cấp cho kiểm định viên và cử người đại diện chứng kiến quá trình kiểm định.

5. Thực hiện các kiến nghị của Tổ chức kiểm định trong việc đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng các đối tượng kiểm định. Không được tiếp tục sử dụng các đối tượng kiểm định có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu hoặc quá thời hạn kiểm định.

6. Báo cáo tình hình kiểm định với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa phương nơi sử dụng các đối tượng kiểm định khi được yêu cầu. 

7. Quản lý, sử dụng các đối tượng kiểm định theo đúng quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động.
8. Mẫu công văn khai báo sử dụng (hoặc khi không còn sử dụng) các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được quy định tại Phụ lục Id Nghị định này.
Điều 17. Trách nhiệm của các bộ trong quản lý hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
1. Các bộ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho ý kiến thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định đối với máy, thiết bị, vật tư và chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật An toàn vệ sinh lao động
2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan thực hiện quản lý nhà nước đối với các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động có liên quan đến phạm vi quản lý của nhiều bộ mà chưa được xác định rõ thuộc thẩm quyền quản lý của bộ nào; quy định cụ thể hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho kiểm định viên; quy định cụ thể các biện pháp để quản lý hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
Chương III

HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Mục 1
ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CHUNG TRONG

 HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN 

Điều 18. Đối tượng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Đối tượng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động được cụ thể thành các nhóm sau:
1. Nhóm 1:  Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động   bao gồm:

a) Người đứng đầu các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các chi nhánh trực thuộc; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương.
b) Cấp phó của người đứng đầu: Các đơn vị, cơ sở theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.
2. Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;

b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

3. Nhóm 3:
 Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm các công việc việc thuộc danh mục các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
4. Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

5. Nhóm 5: Người làm công tác y tế.
6. Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Điều 19. Nội dung huấn luyện
1. Huấn luyện nhóm 1

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
2. Huấn luyện nhóm 2

a)  Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; phân tích, đánh giá rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng hệ thống quản lý; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác điều tra tai nạn lao động; nghiệp vụ công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động.
c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn.

3. Huấn luyện nhóm 3

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;

c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Những đặc điểm chung liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; các yếu tố nguy hiểm, có hại liên quan trong quá trình làm việc; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động.
4. Huấn luyện nhóm 4

a) Huấn luyện tập trung nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên, văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Nội quy an toàn lao động, các quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn, sử dụng các thiết bị an toàn và phương tiện bảo vệ cá nhân, yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, sơ cứu tai nạn lao động. 

5. Huấn luyện nhóm 5: Người làm công tác y tế

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;
c) Nghiệp vụ quản lý công tác y tế, chăm sóc sức khỏe người lao động;
d) Nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 
6. Huấn luyện nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên

Người lao động tham gia mạng lưới an toàn, vệ sinh viên ngoài nội dung huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định còn được huấn luyện bổ sung nội dung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

7. Nội dung huấn luyện giảng viên bao gồm: Chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; phương pháp phân tích, đánh giá và biện pháp kiểm soát, loại trừ nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động; kỹ năng tổ chức khóa huấn luyện, kỹ năng biên soạn, chuẩn bị bài giảng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tư vấn, hướng dẫn,  thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động; thực hành về kỹ năng phân tích, đánh giá và biện pháp kiểm soát, loại trừ nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động; thực hành về chuẩn bị bài giảng và thực hiện huấn luyện; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác điều tra tai nạn lao động; nghiệp vụ công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động.
8. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành chương trình khung huấn luyện làm căn cứ để các tổ chức huấn luyện, người sử dụng lao động xây dựng chương trình huấn luyện chi tiết và biên soạn tài liệu huấn luyện phù hợp với từng đối tượng huấn luyện, huấn luyện giảng viên, điều kiện thực tế huấn luyện.

Điều 20. Thời gian huấn luyện  
Thời gian huấn luyện lần đầu tối thiểu được quy định như sau:

1. Nhóm 1, nhóm 4: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

2. Nhóm 2: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra;

3.  Nhóm 3, nhóm 5: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra;

4. Nhóm 6: Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

5. Huấn luyện giảng viên: Tổng thời gian huấn luyện là 80 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra, sát hạch. Trừ trường hợp giảng viên chỉ huấn luyện người thuộc nhóm 4 trong nội bộ doanh nghiệp, thời gian huấn luyện là 40 giờ.

Điều 21. Hình thức tổ chức và quy mô lớp huấn luyện

1. Hình thức tổ chức

a) Huấn luyện trực tiếp

Là hình thức giảng viên huấn luyện và người tham dự huấn luyện tham dự trực tiếp tại lớp huấn luyện.
Người tham dự huấn luyện thuộc nhóm 2, nhóm 5 và giảng viên huấn luyện bắt buộc phải tham dự các lớp huấn luyện được tổ chức riêng của từng nhóm và tổ chức theo hình thức huấn luyện trực tiếp, trừ trường hợp huấn luyện ghép theo quy định tại Điểm c Khoản này.

b) Huấn luyện bằng hình thức cầu truyền hình hoặc huấn luyện trực tuyến

Tổ chức huấn luyện có quyền sử dụng hình thức huấn luyện trực tiếp hoặc  huấn luyện bằng cầu truyền hình hoặc huấn luyện trực tuyến đối với nội dung huấn luyện phần lý thuyết của nhóm 1, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 6. 
Trường hợp huấn luyện qua cầu truyền hình hoặc huấn luyện trực tuyến, người tham dự đăng ký danh sách với tổ chức huấn luyện và phải cam kết bảo đảm đầy đủ nội dung, chương trình huấn luyện. Tổ chức huấn luyện phải đáp ứng đủ điều kiện về giảng viên, kỹ thuật viên, chương trình, tài liệu huấn luyện, cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực và phải có phương án quản lý, giám sát, kiểm tra, sát hạch bảo đảm thời gian, chất lượng huấn luyện theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Nội dung huấn luyện phần thực hành bắt buộc thực hiện trực tiếp tại phòng, xưởng, khu thực hành bảo đảm đầy đủ máy, thiết bị, hóa chất phù hợp với nội dung huấn luyện. Máy, thiết bị, hóa chất và nơi thực hành phải bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.
c) Huấn luyện ghép các nhóm có nội dung huấn luyện chung về an toàn, vệ sinh lao động

Tổ chức huấn luyện có quyền tổ chức lớp huấn luyện riêng theo từng nhóm  hoặc tổ chức lớp huấn luyện ghép các nhóm có cùng nội dung huấn luyện chung về hệ thống chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động cho những người thuộc các nhóm 1, 2, 3, 5 và nội dung huấn luyện chung về nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động cho các nhóm 1, 5. Các nội dung huấn luyện khác, tổ chức huấn luyện bắt buộc phải tổ chức lớp huấn luyện với sự tham dự của những người cùng nhóm huấn luyện. Người lao động thuộc nhóm 3, ngoài nội dung được huấn luyện ghép theo quy định tại Khoản này, tổ chức huấn luyện phải tổ chức lớp huấn luyện với sự tham dự của những người cùng làm công việc theo danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 

2. Quy mô các lớp huấn luyện

Phương án 1
a) Các nhóm 1, nhóm 4, nhóm 6 quy mô lớp huấn luyện phần lý thuyết căn cứ vào điều kiện tổ chức lớp huấn luyện và phải có phòng huấn luyện lý thuyết có diện tích ít nhất từ 30m2 trở lên, bảo đảm diện tích bình quân ít nhất là 1,3 m2/01 học viên, được trang bị đầy đủ thiết bị âm thanh, ánh sáng và các trang thiết bị phục vụ huấn luyện cho giảng viên và học viên. Phần huấn luyện thực hành phải bảo đảm đủ thời gian để mỗi học viên được huấn luyện thực hành đầy đủ nội dung, quy trình làm việc, quy trình vận hành máy, thiết bị theo chương trình khung do Bộ Lao động – thương binh ban hành;
b) Nhóm 3 quy mô không quá 150 người/lớp huấn luyện phần lý thuyết. Phần huấn luyện thực hành phải bảo đảm đủ thời gian để mỗi học viên được huấn luyện thực hành đầy đủ nội dung, quy trình làm việc, quy trình vận hành máy, thiết bị theo chương trình khung do Bộ Lao động – thương binh ban hành;
c) Các nhóm 2, nhóm 5 và huấn luyện giảng viên, quy mô lớp huấn luyện không quá 45 người/lớp. Phần huấn luyện thực hành phải bảo đảm đủ thời gian để mỗi học viên được huấn luyện thực hành đầy đủ nội dung, quy trình làm việc, quy trình vận hành máy, thiết bị theo chương trình khung do Bộ Lao động – thương binh ban hành.
Phương án 2

a) Nhóm 1: Không quá 100 người/lớp;

b) Nhóm 2: Không quá 45 người/lớp;

c) Nhóm 3: Không quá 200 người/lớp huấn luyện phần lý thuyết; không quá 45 người/lớp huấn luyện phần thực hành;

d) Nhóm 4: Không quá 200 người/lớp huấn luyện phần lý thuyết; phần huấn luyện thực hành không quá 45 người/01giảng viên huấn luyện thực hành;

đ) Nhóm 5: Không quá 45 người/lớp;

e) Nhóm 6: Không quá 200 người/lớp;

f) Huấn luyện giảng viên: Không quá 45 người/lớp.

Trường hợp tổ chức lớp huấn luyện ghép để huấn luyện nội dung chung về hệ thống pháp luật an toàn, vệ sinh lao động, quy mô lớp huấn luyện ghép không quá 100 người/lớp.
Điều 22. Huấn luyện khi chuyển đổi công việc, huấn luyện lại, huấn luyện định kỳ 

1. Huấn luyện khi chuyển đổi công việc

Đối tượng đã được huấn luyện, khi chuyển từ công việc này sang công việc khác, khi có sự thay đổi thiết bị, công nghệ thì trước khi giao việc phải được huấn luyện lần đầu nội dung về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với công việc mới và được cấp giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn theo công việc mới; đối tượng huấn luyện thuộc nhóm 4, kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện ở cơ sở.

2. Huấn luyện lại

Cơ sở ngừng hoạt động hoặc người lao động nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên thì trước khi trở lại làm việc, người lao động phải được huấn luyện lại các nội dung như đối với huấn luyện lần đầu. Thời gian huấn luyện lại bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.
3. Huấn luyện định kỳ
a) Định kỳ 2 năm một lần kể từ ngày giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn có hiệu lực, người được huấn luyện phải tham dự huấn luyện định kỳ để ôn lại kiến thức đã được huấn luyện và cập nhật mới kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian huấn luyện định kỳ bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

b) Đối với người lao động thuộc nhóm 4 được huấn luyện định kỳ ít nhất mỗi năm 1 lần để ôn lại kiến thức đã được huấn luyện và cập nhật mới kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian huấn luyện định kỳ bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

Điều 23. Xác định thời gian làm công việc hoặc thời gian huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động

1. Đối với người là cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang có tổng thời gian làm công việc hoặc huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động được xác định căn cứ vào xác nhận của cơ quan cuối cùng quản lý hồ sơ, lý lịch của người đề nghị xác nhận.

2. Đối với người lao động ở các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức khác có tổng thời gian làm công việc hoặc huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động được xác định căn cứ vào xác nhận của các đơn vị mà người lao động có thời gian làm việc, kèm theo là bản sao các bản hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc.

3. Đối với người có thời gian làm việc ở nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tổng thời gian làm công việc hoặc huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động được xác định căn cứ vào xác nhận của các đơn vị mà người đó có thời gian làm việc, kèm theo bản sao các hồ sơ, giấy tờ có liên quan theo quy định gồm: Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, hợp đồng tập sự, hợp đồng thử việc, sổ Bảo hiểm xã hội.

Mục 2

GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN VÀ NGƯỜI HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN

Điều 24. Tiêu chuẩn giảng viên huấn luyện

1. Huấn luyện nội dung hệ thống pháp luật an toàn, vệ sinh lao động
Giảng viên là người có trình độ đại học trở lên, ít nhất 5 năm làm công việc về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức chính trị - xã hội có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

2. Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động
Giảng viên huấn luyện là người có trình độ đại học trở lên và có một trong các điều kiện sau:

a) Có ít nhất 5 năm làm công việc có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức chính trị - xã hội mà chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

b) Có ít nhất 7 năm làm công việc về an toàn, vệ sinh lao động ở các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và được tổ chức huấn luyện cấp giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện.
3. Huấn luyện nội dung chuyên ngành

Giảng viên huấn luyện lý thuyết là người có trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có một trong các điều kiện sau:

a) Có ít nhất 5 năm làm công việc có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức chính trị - xã hội mà chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

b) Có ít nhất 5 năm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và có giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện do tổ chức huấn luyện cấp.
4. Huấn luyện thực hành:

a) Huấn luyện thực hành nhóm 2: Giảng viên thực hành có trình độ từ cao đẳng trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện, thông thạo công việc thực hành đối với các loại máy, thiết bị, hóa chất, công việc được áp dụng thực hành theo chương trình khung huấn luyện và có giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện do tổ chức huấn luyện cấp;

b) Huấn luyện thực hành nhóm 3: Giảng viên có trình độ trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành huấn luyện; có ít nhất 5 năm làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, hoặc làm công việc có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở phù hợp với công việc huấn luyện và có giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện do tổ chức huấn luyện cấp.

c) Huấn luyện thực hành nhóm 4: Giảng viên có trình độ trung cấp kỹ thuật trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện hoặc người có thời gian làm việc thực tế ít nhất 5 năm; có giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện do tổ chức huấn luyện cấp.

d) Huấn luyện thực hành sơ cứu tai nạn lao động: Giảng viên có trình độ trung cấp trở lên, chuyên ngành y hoặc dược, có ít nhất 5 năm làm việc trong lĩnh vực y tế hoặc sản xuất dược; có giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện do tổ chức huấn luyện cấp.

5. Huấn luyện nghiệp vụ quản lý công tác y tế, chăm sóc sức khỏe người lao động: Người huấn luyện phải có trình độ bác sĩ trở lên, có ít nhất 5 năm làm công việc trực tiếp khám, chữa bệnh tại các bệnh viện, trung tâm y tế cấp huyện trở lên hoặc làm công việc xây dựng, đề xuất chủ trương, chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động cấp Trung ương và cấp tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Điều 25. Tiêu chuẩn người huấn luyện giảng viên
1. Huấn luyện nội dung hệ thống pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

Người huấn luyện giảng viên phải có trình độ đại học trở lên, ít nhất 10 năm làm công việc xây dựng, đề xuất chủ trương, chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động cấp Trung ương và cấp tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc có ít nhất 10 năm trực tiếp thực hiện công việc huấn luyện.

2. Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động
Người huấn luyện giảng viên phải có trình độ đại học trở lên và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Có ít nhất 15 năm làm công việc xây dựng, đề xuất chủ trương, chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động cấp Trung ương và cấp tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội mà chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động, trong đó có ít nhất 5 năm trực tiếp thực hiện công việc huấn luyện.

b) Có ít nhất 15 năm làm công việc trực tiếp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

3. Huấn luyện nội dung kiến thức chuyên ngành

Người huấn luyện phải có trình độ đại học trở lên, phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và đáp ứng một trong các điều kiện theo quy tại Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều này.

4. Huấn luyện nội dung quản lý về y tế, chăm sóc sức khỏe người lao động sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người huấn luyện phải có trình độ bác sĩ trở lên, có ít nhất 10 năm làm công việc trực tiếp khám, chữa bệnh tại các bệnh viện, trung tâm y tế cấp huyện trở lên hoặc làm công việc xây dựng, đề xuất chủ trương, chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động cấp Trung ương và cấp tỉnh, tổ chức chính trị - xã hội mà chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến công tác an toàn, vệ sinh lao động.

5. Người huấn luyện giảng viên đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều này được công bố danh sách trên trang thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Người đủ điều kiện huấn luyện giảng viên được huấn luyện các đối tượng nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 và huấn luyện trực tuyến tương ứng với nội dung được phép huấn luyện. 

Mục 3
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN, THẺ AN TOÀN, GIẤY CHỨNG NHẬN GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN
Điều 26. Xếp loại kết quả huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn, giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện 

1. Xếp loại kết quả huấn luyện

Các đối tượng huấn luyện thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 và giảng viên huấn luyện, kết quả huấn luyện được xếp làm 2 loại “đạt” hoặc “không đạt”.

2. Cấp giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn, giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện hoặc ghi kết quả huấn luyện vào sổ theo dõi công tác huấn luyện, cụ thể như sau:
a) Nhóm 1: Tổ chức huấn luyện cấp giấy chứng nhận huấn luyện cho người được được kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu.

b) Nhóm 2: Tổ chức huấn luyện cấp giấy chứng nhận huấn luyện cho người được kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu. Thành phần hội đồng sát hạch có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức lớp huấn luyện. Trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động không cử người tham gia thì hội đồng sát hạch vẫn tiếp tục làm việc và chịu trách nhiệm về kết quả huấn luyện.
c) Nhóm 3: Người sử dụng lao động cấp thẻ an toàn cho người được kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu.  

d) Nhóm 4: Kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.

đ) Nhóm 5: Tổ chức huấn luyện cấp giấy chứng nhận huấn luyện cho người  được kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu.

e) Nhóm 6: Tổ chức huấn luyện cấp giấy chứng nhận huấn luyện nếu kết quả kiểm tra, sát hạch cả 2 nội dung huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động và nghiệp vụ của an toàn, vệ sinh viên đạt yêu cầu. 

f) Giảng viên huấn luyện: Tổ chức huấn luyện đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện cho người được kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu. Thành phần hội đồng kiểm tra, sát hạch có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động cấp Trung ương.  
2. Nội dung giấy chứng nhận huấn luyện

Giấy chứng nhận huấn luyện (mẫu số 19, phụ lục 2) phải bao gồm các nội dung sau:

a) Họ tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu, ảnh của người được huấn luyện;

b) Chức vụ, đơn vị công tác, đối tượng, nội dung huấn luyện, thời gian huấn luyện, kết quả huấn luyện;

c) Ngày cấp và hiệu lực của giấy chứng nhận huấn luyện;

d) Số giấy chứng nhận, tên tổ chức cấp giấy chứng nhận.
3. Nội dung thẻ an toàn

Thẻ an toàn (mẫu số 6, phụ lục 2) phải bao gồm các nội dung sau:

a) Họ tên, giới tính, năm sinh, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu, ảnh của người được huấn luyện;
b) Công việc đang làm, nội dung huấn luyện, thời gian huấn luyện, kết quả huấn luyện;

c) Ngày cấp và hiệu lực của thẻ an toàn;

d) Số thẻ, tên người sử dụng lao động.

4. Nội dung giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện

Giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện (mẫu số 20, phụ lục 2) phải bao gồm các nội dung sau:

a) Họ tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, quê quán, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu, ảnh của giảng viên huấn luyện;

b) Trình độ, chuyên ngành đào tạo;
c) Thời gian tham dự khóa huấn luyện giảng viên, kết quả xếp loại giảng viên;

d) Nội dung, phạm vi được huấn luyện;
đ) Ngày cấp và hiệu lực của giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện;

e) Số giấy chứng nhận, tên tổ chức cấp giấy chứng nhận.
Điều 27. Thời hạn cấp, cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn, giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện, quản lý công tác huấn luyện ở tổ chức huấn luyện và doanh nghiệp
1. Thời hạn cấp, cấp mới

a) Giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn có thời hạn 2 năm. Trước khi hết hạn trong vòng 60 ngày, người sử dụng lao động lập danh sách những người có giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn để được huấn luyện định kỳ. Nếu kết quả huấn luyện đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn mới;

b) Giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện có thời hạn 5 năm. Trước khi hết hạn trong vòng 60 ngày, người có giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện phải đăng ký tham dự sát hạch lại tại tổ chức huấn luyện có đủ điều kiện huấn luyện giảng viên, nếu kết quả sát hạch đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện mới;

2. Trường hợp giấy chứng nhận huấn luyện, giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện bị hỏng, mất thì người được cấp làm văn bản giải trình có xác nhận của cơ sở gửi tổ chức huấn luyện đã cấp để được cấp lại. Trường hợp thẻ an toàn bị hỏng, mất thì người được cấp có đơn giải trình lý do và đề nghị người sử dụng lao động cấp lại.

3. Quản lý giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn, giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện và kết quả huấn luyện 

a) Tổ chức huấn luyện mở sổ theo dõi, cấp giấy chứng nhận huấn luyện, giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện (mẫu số 21, phụ lục 2);

b) Doanh nghiệp tổ chức huấn luyện mở sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở (mẫu 22, phụ lục 2);

c) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội công bố danh sách giảng viên huấn luyện trên trang thông tin điện tử của Bộ.

Mục 4
TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN, ĐƠN VỊ TỰ HUẤN LUYỆN 

AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Điều 28. Quyền, trách nhiệm huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

1. Đối với tổ chức huấn luyện

a) Tổ chức huấn luyện nhóm 1, 4, là tổ chức có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định này được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện đối với nhóm 1; huấn luyện và xác nhận kết quả huấn luyện đối với nhóm 4;

b) Tổ chức huấn luyện nhóm 1, 3, 4, 6 là tổ chức có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 Nghị định này được huấn luyện, cấp giấy chứng nhận huấn luyện đối với nhóm 1, 6; huấn luyện và xác nhận kết quả huấn luyện đối với nhóm 3, 4; 

c) Tổ chức huấn luyện nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 là tổ chức có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định này được huấn luyện, cấp giấy chứng nhận huấn luyện đối với nhóm 1, 2, 5, 6; huấn luyện và xác nhận kết quả huấn luyện đối với nhóm 3, 4;

d) Tổ chức huấn luyện nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 và huấn luyện giảng viên là tổ chức có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 30 Nghị định này được huấn luyện, cấp giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện; huấn luyện nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động cho các cán bộ quản lý thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội – nghề nghiệp; được huấn luyện, cấp giấy chứng nhận huấn luyện đối với nhóm 1, 2, 5, 6; huấn luyện và xác nhận kết quả huấn luyện đối với nhóm 3, 4.

2. Đối với doanh nghiệp tự tổ chức huấn luyện

Doanh nghiệp được tự tổ chức huấn luyện theo quy định tại Khoản 7 Điều 14 của Luật An toàn, vệ sinh lao động nếu đáp ứng các điều kiện hoạt động tương ứng với tổ chức huấn luyện, trừ các điều kiện quy định tại Điểm a, Điểm đ Khoản 1 Điều 30 của Nghị định này.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức huấn luyện và tự chịu trách nhiệm về chất lượng huấn luyện cho người lao động nhóm 4 theo một trong các hình thức sau:

a) Tự tổ chức huấn luyện nếu bảo đảm các điều kiện về giảng viên theo quy định tại Nghị định này;

b) Thuê tổ chức huấn luyện. 

4. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết Khoản 2, Khoản 3 Điều này.
Điều 29. Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của tổ chức huấn luyện
1. Thẩm quyền của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Thẩm định và cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho các tổ chức huấn luyện do các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế quyết định thành lập. 
b) Thẩm định và cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho các tổ chức huấn luyện nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 và tổ chức huấn luyện nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 và huấn luyện giảng viên. 
c)  Thẩm định và cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho các tổ chức huấn luyện thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo yêu cầu của tổ chức huấn luyện.

2. Thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thẩm định và cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho các  tổ chức huấn luyện nhóm 1, 4 và tổ chức huấn luyện nhóm 1, 3, 4, 6 do các cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập. 

Điều 30. Điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực của tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
1. Tổ chức được được cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện nhóm 1, 4 nếu có đủ điều kiện sau:

a) Có trụ sở hợp pháp hoặc hợp đồng thuê, liên kết theo quy định của pháp luật để có trụ sở hợp pháp còn thời hạn ít nhất 5 năm kể từ ngày nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện  huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động;

b) Có ít nhất 02 phòng học lý thuyết; mỗi phòng có diện tích ít nhất từ 30m2 trở lên và bảo đảm diện tích bình quân ít nhất là 1,3 m2/01 học viên;
c) Có ít nhất 05 giảng viên cơ hữu huấn luyện nội dung pháp luật, nội dung nghiệp vụ, nội dung huấn luyện chuyên ngành về an toàn, vệ sinh lao động  và 01 giảng viên cơ hữu huấn luyện thực hành sơ cứu tai nạn lao động;
d) Có chương trình, tài liệu huấn luyện phù hợp với đối tượng huấn luyện và được xây dựng theo chương trình khung của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

đ) Người phụ trách huấn luyện phải có trình độ đại học trở lên.
2. Tổ chức được cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện nhóm 1, 3, 4, 6 nếu có đủ điều kiện sau:

a) Có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Có máy, thiết bị, hóa chất, phòng, xưởng, khu thực hành bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động để thực hành công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành; trong đó phòng, xưởng thực hành có diện tích tối thiểu 40 m2 và bảo đảm diện tích ít nhất là 1,5 m2/01 học viên, khu thực hành có diện tích tối thiểu 300 m2 và phải được bố trí phù hợp với các chuyên ngành đăng ký huấn luyện hoặc có hợp đồng thuê, liên kết hợp pháp để có máy, thiết bị, hóa chất, phòng, xưởng, khu thực hành tương ứng với đối tượng huấn luyện. Hợp đồng thuê, liên kết phải còn thời hạn ít nhất 10 năm kể từ ngày nộp đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và có đăng ký nộp thuế với cơ quan thuế; 

c) Có ít nhất 05 giảng viên huấn luyện chuyên ngành, thực hành; trong đó có ít nhất 03 giảng viên huấn luyện chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký huấn luyện và 01 giảng viên huấn luyện thực hành sơ cứu tai nạn lao động;
3. Tổ chức được cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 nếu có đủ điều kiện sau:

a) Đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều này;

b) Phòng, xưởng, khu thực hành, máy, thiết bị, hóa chất phục vụ huấn luyện thực hành. Trong đó khu thực hành phải bảo đảm diện tích tối thiểu 500m2  và được bố trí phù hợp với các chuyên ngành đăng ký huấn luyện;

c) Các loại máy, thiết bị tối thiểu phục vụ huấn luyện thực hành các chuyên ngành cơ bản gồm: Thiết bị nâng, thiết bị chịu áp lực, thiết bị thực hành làm việc trong không gian hẹp, làm việc trên cao, thiết bị gia công cơ khí, hàn, cắt kim loại, thiết bị thực hành an toàn điện, thực hành an toàn hóa chất. Máy, thiết bị, vật tư, hóa chất, nơi huấn luyện thực hành phải bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

d) Ít nhất 01 giảng viên cơ hữu huấn luyện nội dung quản lý về y tế, chăm sóc sức khỏe người lao động, sơ cứu, cấp cứu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

đ) Ít nhất 01 phòng y tế được trang bị các thiết bị cơ bản phục vụ công tác sơ cứu tai nạn lao động gồm: Giường bệnh, bàn khám bệnh, bàn để dụng cụ, tủ thuốc, đèn bàn khám bệnh, huyết áp kế, ống nghe bệnh, nhiệt kế y học, cáng tay, khay đựng dụng cụ y tế, bông, băng, gạc y tế, kẹp, nẹp chân, tay, các loại thuốc sơ cấp cứu, ma nơ canh thực hành sơ cấp cứu. 

4. Tổ chức được cấp giấy chứng nhận tổ chức huấn luyện nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 và huấn luyện giảng viên nếu có đủ điều kiện sau:

a) Có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều này;

b) Có ít nhất 02 giảng viên cơ hữu có đủ điều kiện huấn luyện giảng viên theo quy định tại Điều 25 Nghị định này. 

c) Có chương trình, tài liệu huấn luyện giảng viên, huấn luyện nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 31. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
1. Tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động căn cứ vào điều kiện quy định tại Điều 30 Nghị định này, lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 29 Nghị định này để thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện. 
2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện  gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo mẫu số 01, phụ lục 2 của Nghị định;

b) Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện; các điều kiện, giải pháp thực hiện theo mẫu số 2, phụ lục 2 của Nghị định;

c) Bản sao quyết định thành lập tổ chức hoạt động huấn luyện của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh;

d) Bản sao quyết định bổ nhiệm, hoặc giao nhiệm vụ người đứng đầu, người phụ trách kế toán, người phụ trách công tác huấn luyện của tổ chức huấn luyện;

đ) Danh mục về cơ sở vật chất; danh sách cán bộ quản lý, giảng viên huấn luyện  kèm theo các hồ sơ, tài liệu sau:

- Bản sao giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện hoặc bản sao chứng minh nhân dân, bằng chuyên môn, xác nhận kinh nghiệm của giảng viên huấn luyện trong trường hợp giảng viên huấn luyện không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận giảng viên;

- Bản sao các loại hồ sơ, giấy tờ về cơ sở vật chất liên quan gồm quyết định giao cơ sở vật chất của cơ quan có thẩm quyền, hợp đồng, hóa đơn mua, các giấy tờ cho, tặng, sang nhượng, mượn hợp pháp; hợp đồng thuê, hợp đồng liên kết huấn luyện trong trường hợp tổ chức hoạt động huấn luyện thuê hoặc liên kết với cơ sở khác để bảo đảm điều kiện về máy, thiết bị huấn luyện theo quy định tại Điều 31 Nghị định này;

- Chương trình chi tiết huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 29 Nghị định này phải tiến hành thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện. Nếu không cấp thì phải thông báo nêu rõ lý do bằng văn bản cho tổ chức đề nghị.

Điều 32. Nội dung, thời hạn, cấp mới, cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện 

1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện phải bao gồm nội dung sau:

a) Tên tổ chức, địa chỉ, điện thoại, fax, email của người đứng đầu của tổ chức huấn luyện;

b) Phạm vi được phép hoạt động huấn luyện;

c) Ngày cấp và hiệu lực của giấy chứng nhận;

d) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

2. Thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện là 5 năm. Trước khi hết hạn giấy chứng nhận trong vòng 60 ngày, tổ chức huấn luyện nếu còn tiếp tục hoạt động phải có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 29 Nghị định này tiến hành thẩm định lại. Nếu kết quả thẩm định đạt yêu cầu theo quy định thì tổ chức huấn luyện được gia hạn thời hạn hoạt động. Thời hạn gia hạn và trình tự thẩm định lại áp dụng như đối với thẩm định lần đầu.

3. Trường hợp giấy chứng nhận bị hỏng, mất; tổ chức huấn luyện làm văn bản giải trình gửi cơ quan có thẩm quyền đã cấp để được cấp lại.
4. Mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện

a) Giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp theo mẫu số 3, phụ lục 2 của Nghị định này;

b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp theo mẫu số 4, phụ lục 2 của Nghị định này.
Điều 33. Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện bị thu hồi trong các trường hợp sau:

1. Không bảo đảm điều kiện huấn luyện như đã đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện hoặc tổ chức lớp huấn luyện nhưng không bảo đảm các điều kiện cần thiết về giảng viên huấn luyện, tài liệu huấn luyện, thời gian huấn luyện, quy mô khóa huấn luyện, cơ sở vật chất huấn luyện  theo quy định tại Nghị định này.

2. Liên tiếp 2 lần không báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều 54 Nghị định này.

3. Hết thời hạn đình chỉ hoạt động huấn luyện theo quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền mà không khắc phục các vi phạm dẫn đến bị đình chỉ hoạt động.
4. Bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 03 lần đối với 01 hành vi hoặc 03 lần trong vòng một năm.
5. Tiến hành hoạt động huấn luyện trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động.
6. Các hành vi gian lận trong hoạt động huấn luyện theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 của Luật An toàn, vệ sinh lao động gồm giả mạo hoặc khai man các tài liệu trong hồ sơ cấp, cấp lại, bổ sung, sửa đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện, tổ chức huấn luyện ngoài phạm vi được phép huấn luyện.

7. Không tổ chức huấn luyện nhưng vẫn cấp giấy chứng nhận huấn luyện hoặc xác nhận kết quả huấn luyện.
8. Sửa chữa nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động .
Mục 5
HUẤN LUYỆN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC 

KHÔNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 34. Huấn luyện người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

1. Đối tượng được hỗ trợ huấn luyện theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động là người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động không theo hợp đồng lao động, được tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động huấn luyện và cấp thẻ an toàn. 

2. Nguyên tắc hỗ trợ học phí

a) Việc hỗ trợ phải đúng đối tượng và mỗi người lao động chỉ được hỗ trợ học phí một lần đối với một công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành;
b) Ưu tiên hỗ trợ người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc đối tượng hộ nghèo, dân tộc thiểu số, thương binh, bệnh binh, người khuyết tật.
c) Chỉ hỗ trợ cho người lao động tham dự đầy đủ chương trình, thời gian huấn luyện, kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu.

3. Mức hỗ trợ học phí

Hỗ trợ theo thực tế học phí của từng khóa huấn luyện nhưng không quá 50% mức lương cơ sở công bố tại thời điểm hỗ trợ khi người lao động tham dự lớp huấn luyện.

4. Phương thức hỗ trợ học phí

a) Cơ quan có thẩm quyền chuyển tiền hỗ trợ học phí cho tổ chức huấn luyện sau khi kết thúc lớp huấn luyện căn cứ vào thanh lý hợp đồng huấn luyện được ký giữa cơ quan có thẩm quyền và tổ chức thực hiện huấn luyện;
b) Hỗ trợ trực tiếp cho người lao động tự đóng học phí tham dự lớp huấn luyện nhưng chưa được hỗ trợ học phí. Chứng từ để được hỗ trợ gồm đơn đăng ký tham dự huấn luyện theo Mẫu số 7, Phụ lục II, bản sao thẻ an toàn, chứng từ nộp học phí cho tổ chức huấn luyện. 

5. Cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ học phí

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan có thẩm quyền quyết định hỗ trợ học phí huấn luyện.

6. Quy trình hỗ trợ huấn luyện

a) Căn cứ kế hoạch hỗ trợ huấn luyện hàng năm và nguồn kinh phí được cấp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính giao dự toán cho cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để hợp đồng với các tổ chức huấn luyện thực hiện huấn luyện cho người lao động.

b) Cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ căn cứ công văn đề nghị hỗ trợ của tổ chức huấn luyện và dự toán chi phí của từng lớp huấn luyện kèm theo chương trình huấn luyện chi tiết để ký hợp đồng với tổ chức huấn luyện sau khi đã kiểm tra, kết luận đủ điều kiện thực hiện huấn luyện. Nếu dự toán kinh phí huấn luyện cao hơn mức hỗ trợ huấn luyện thì người lao động tham dự huấn luyện phải đóng phần chênh lệch để được tham dự huấn luyện.

7. Thủ tục hỗ trợ huấn luyện

a) Đơn đăng ký tham dự huấn luyện của người lao động theo mẫu số 7, phụ lục 2 của Nghị định này;

b) Dự toán chi phí tổ chức lớp huấn luyện theo mẫu số 8, phụ lục 2 của Nghị định này;

c) Công văn đề nghị hỗ trợ huấn luyện theo mẫu số 9, phụ lục 2 của Nghị định này;

d) Tóm tắt chương trình huấn luyện theo mẫu số 10, phụ lục 2 của Nghị định này;

đ) Kế hoạch tổ chức huấn luyện theo mẫu số 11, phụ lục 2 của Nghị định này;

e) Biên bản kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ về điều kiện cơ sở vật chất, giảng viên huấn luyện, chương trình, tài liệu huấn luyện và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức huấn luyện theo mẫu số 12, phụ lục 2 của Nghị định này;

f) Danh sách giảng viên huấn luyện theo mẫu số 13, phụ lục 2 của Nghị định này kèm theo bản sao giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện. Trường hợp giảng viên huấn luyện không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận giảng viên thì hồ sơ giảng viên gồm bản sao chứng minh nhân dân, bằng tốt nghiệp đại học, xác nhận kinh nghiệm của giảng viên huấn luyện;

g) Danh sách người lao động tham dự huấn luyện, kết quả sát hạch có chữ ký của người tham dự theo mẫu số 14, phụ lục 2 của Nghị định này;

h) Quyết định thành lập Hội đồng sát hạch theo mẫu số 15, phụ lục 2 của Nghị định này;

i) Quyết định cấp thẻ an toàn của tổ chức huấn luyện theo mẫu số 16, phụ lục 2 của Nghị định này, kèm theo danh sách người lao động được cấp thẻ an toàn; 

k) Hợp đồng huấn luyện theo mẫu số 17, phụ lục 2 của Nghị định này;

l) Biên bản thanh lý hợp đồng huấn luyện theo mẫu số 18, phụ lục 2 của Nghị định này;

m) Hóa đơn tài chính của tổ chức huấn luyện.

Điều 35. Trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Hằng năm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn  Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng kế hoạch, kinh phí hỗ trợ huấn luyện trình Hội đồng  nhân dân cùng cấp phê duyệt và gửi về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp. Nội dung kế hoạch, kinh phí huấn luyện phải bao gồm nguồn kinh phí địa phương và nguồn kinh phí đề nghị Trung ương hỗ trợ. 
2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ huấn luyện hằng năm, căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách, đề xuất Chính phủ quyết định cấp kinh phí hỗ trợ theo quy định của Luật ngân sách.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu hỗ trợ huấn luyện của địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt kinh phí hỗ trợ căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách địa phương theo quy định của Luật ngân sách.

Mục 6
CHI PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, 

VỆ SINH LAO ĐỘNG

Điều 36. Trách nhiệm chi phí trong hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

1. Tổ chức huấn luyện có trách nhiệm thanh toán chi phí thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận và được hạch toán vào chi phí hoạt động của tổ chức huấn luyện.

2. Doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán chi phí liên quan đến việc đánh giá đủ điều kiện tự huấn luyện theo quy định tại Khoản 7 Điều 14 của Luật An toàn, vệ sinh lao động và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm thanh toán chi phí liên quan đến hoạt động huấn luyện cho các nhóm đối tượng huấn luyện của doanh nghiệp, thanh toán chi phí cử người tham dự huấn luyện giảng viên và được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

4. Người tham dự các khóa đào tạo giảng viên huấn luyện theo hình thức tự do; người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động tham dự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động có trách nhiệm tự chi trả học phí huấn luyện cho tổ chức huấn luyện theo cơ chế thị trường, trừ trường hợp được Nhà nước hỗ trợ theo quy định tại Điều 34 Nghị định này.

5. Tổ chức huấn luyện có trách nhiệm thanh toán chí phí giảng viên, sát hạch viên, ban tổ chức, hội đồng sát hạch, công tác kiểm tra, giám sát khóa huấn luyện và các chi phí khác liên quan đến công tác tổ chức huấn luyện.

Mục 7
ỨNG DỤNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ TRONG 
HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN

Điều 37. Ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động huấn luyện 

1. Ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động huấn luyện bao gồm:
a) Nghiên cứu, cập nhật, ứng dụng các mô hình quản lý, quy trình tổ chức, đánh giá trong hoạt động huấn luyện, các phương pháp huấn luyện tiên tiến trên thế giới trong điều kiện cụ thể ở Việt Nam;
b) Nghiên cứu, cập nhật, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong việc sử dụng trang thiết bị phục vụ huấn luyện lý thuyết, huấn luyện thực hành và các tài liệu huấn luyện có tính chuyên ngành, chuyên sâu trong những lĩnh vực có nguy cơ cao về mất an toàn, vệ sinh lao động.
2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đề xuất Chính phủ xây dựng các mô hình huấn luyện mẫu trong các lĩnh vực có nguy cơ cao về mất an toàn, vệ sinh lao động làm cơ sở để áp dụng rộng rãi trong phạm vi cả nước. 

Điều 38. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hoạt động huấn luyện

1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động thẩm định, đánh giá điều kiện hoạt động của tổ chức huấn luyện; thiết kế hệ thống thu thập, quản lý cơ sở dữ liệu về các tổ chức huấn luyện, đối tượng được huấn luyện.

2. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đề án và kinh phí thực hiện trình Chính phủ quyết định đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

Chương IV

HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

 Mục 1
ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Điều 39. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động
1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường lao động được cấp cho tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 43 Nghị định này;

2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động có thời hạn hiệu lực là 36 tháng kể từ ngày cấp và có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn không quá 36 tháng;

3. Bộ Y tế quy định chi tiết về thành phần hồ sơ, quy trình, thủ tục xét duyệt, thẩm định đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động.

Điều 40. Nội dung Giấy chứng nhận
1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động gồm các nội dung chính sau:

a) Tên tổ chức, địa chỉ, người đứng đầu của tổ chức;

b) Lĩnh vực, phạm vi được cấp Giấy chứng nhận;

c) Ngày cấp và hiệu lực của Giấy chứng nhận;

d) Cơ quan cấp Giấy chứng nhận.

2. Bộ Y tế quy định cụ thể mẫu Giấy chứng nhận.

Điều 41. Thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong việc thẩm định điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động; cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, tạm thời đình chỉ hiệu lực, thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động
1. Bộ Y tế có thẩm quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, tạm thời đình chỉ hiệu lực, thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động.

2. Bộ Y tế quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động theo quy định tại Điều 43 Nghị định này.

Điều 42. Phí và lệ phí rà soát, đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động
1. Tổ chức đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động phải nộp phí thẩm định điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động và phải nộp lệ phí trong trường hợp được cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động theo quy định của pháp luật.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế quy định phí thẩm định điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động và lệ phí cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung và cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động theo quy định của pháp luật.

Điều 43. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động
Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường lao động phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp trong đó có hoạt động quan trắc môi trường lao động.

2. Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động theo quy định sau đây:

a) Người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc các lĩnh vực y tế, môi trường, hóa sinh và phải có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường lao động;

b) Người trực tiếp phụ trách quan trắc môi trường lao động có trình độ bác sỹ trở lên và có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường lao động hoặc 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y học dự phòng;

c) Có tối thiểu 05 cán bộ chuyên môn với trình độ từ trung cấp trở lên, có chứng chỉ đào tạo về quan trắc môi trường lao động, bệnh nghề nghiệp; số cán bộ trình độ trung cấp chiếm không quá 40% số cán bộ;

d) Cán bộ thực hiện quan trắc môi trường lao động tối thiểu phải có trình độ từ trung cấp trở lên, thuộc các lĩnh vực y tế, môi trường, hóa sinh. 

3. Có đủ điều kiện về trang thiết bị và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động theo quy định sau đây:

a) Có các trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm tại hiện trường và phân tích các thành phần môi trường lao động, thông số quan trắc môi trường lao động, đề nghị chứng nhận theo các quy chuẩn vệ sinh và môi trường lao động được quy định bởi Bộ Y tế;

b) Có kế hoạch và quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất;

c) Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị lấy và bảo quản mẫu, đo, thử nghiệm và phân tích điều kiện lao động;

d) Có trụ sở làm việc, đủ diện tích đặc thù để bảo đảm chất lượng công tác quan trắc môi trường lao động, điều kiện lao động và phải bảo đảm duy trì tốt điều kiện môi trường phòng thí nghiệm (về ánh sáng, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ, vô trùng, chế độ thông gió,…) theo yêu cầu của phép phân tích do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc yêu cầu của nhà sản xuất;

đ) Có trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ và an toàn lao động cho cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ quan trắc môi trường lao động;

e) Có các biện pháp bảo đảm vệ sinh công nghiệp, an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn sinh học, an toàn hóa học và tuân thủ nghiêm ngặt việc thu gom, vận chuyển bảo quản và xử lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật.
Mục 2

CẤP, GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG, CẤP LẠI, TẠM THỜI ĐÌNH CHỈ THU HỒI VÀ HỦY BỎ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Điều 44. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động
1. Tổ chức muốn tham gia hoạt động quan trắc môi trường lao động phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động;

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động được lập thành 02 bộ, mỗi bộ hồ sơ bao gồm:

a) 01 bản chính văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động theo quy định tại Mẫu số 1, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) 01 bản chính hồ sơ năng lực của tổ chức theo quy định tại Mẫu số 2, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động:

a) Tổ chức đề nghị cấp giấy chứng nhận gửi hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Y tế;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ và phí thẩm định điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động, Bộ Y tế gửi văn bản tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức đề nghị chứng nhận theo đường bưu điện trong trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Bộ Y tế có trách nhiệm thông báo để tổ chức biết và hoàn thiện hồ sơ;

c) Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Bộ Y tế có trách nhiệm thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động cho tổ chức đề nghị chứng nhận. Nội dung thẩm định bao gồm việc xem xét trên hồ sơ và đánh giá, kiểm tra thực tế tại tổ chức, cơ sở;

d) Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động, Bộ Y tế có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị chứng nhận biết và nêu rõ lý do;

đ) Hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động chỉ có giá trị trong thời gian 06 tháng, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ. Nếu quá 06 tháng, tổ chức khi đề nghị cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận phải lập bộ hồ sơ mới.

Điều 45. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động
1. Tổ chức muốn gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn trước khi giấy chứng nhận đã cấp hết hiệu lực ít nhất 03 tháng;

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động được lập thành 02 bộ, mỗi bộ hồ sơ bao gồm:

a) 01 bản chính văn bản đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động theo quy định tại Mẫu số 3, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định này;

b) 01 bản chính hồ sơ năng lực của tổ chức theo quy định tại Mẫu số 2, Phụ lục 3 của Nghị định này;

3. Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động:

a) Tổ chức đề nghị gia hạn giấy chứng nhận gửi hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Y tế;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ và phí thẩm định điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động, Bộ Y tế gửi văn bản tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức đề nghị chứng nhận theo đường bưu điện trong trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Bộ Y tế có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để tổ chức biết và hoàn thiện hồ sơ;

c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Bộ Y tế có trách nhiệm thẩm định, gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động. Nội dung thẩm định bao gồm việc xem xét trên hồ sơ và đánh giá, kiểm tra thực tế tại tổ chức;

d) Trường hợp không chấp nhận gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động, Bộ Y tế có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cơ sở đề nghị chứng nhận biết và nêu rõ lý do.

Điều 46. Điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động
1. Tổ chức hoạt động quan trắc môi trường lao động muốn thay đổi lĩnh vực, phạm vi quan trắc vàphân tích điều kiện lao động so với nội dung giấy chứng nhận đã được cấp hoặc khi tổ chức hợp nhất, sát nhập nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trường lao động phải làm thủ tục điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động không được điều chỉnh nội dung trong trường hợp giấy chứng nhận chỉ còn hiệu lực trong thời hạn 06 tháng.

2. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động được lập thành 02 bộ, mỗi bộ hồ sơ bao gồm:

a) 01 bản chính văn bản đề nghị điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động theo quy định tại Mẫu số 4, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) 01 bản chính hồ sơ năng lực của tổ chức theo quy định tại Mẫu số 2, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

3. Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động:

a) Tổ chức đề nghị điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận gửi hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Y tế;

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ và phí thẩm định điều kiện hoạt động quan trắc môi trường, Bộ Y tế gửi văn bản tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức đề nghị điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận theo đường bưu điện trong trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Bộ Y tế có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để tổ chức, cơ sở biết và hoàn thiện hồ sơ;

c) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Bộ Y tế có trách nhiệm thẩm định, điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động cho tổ chức đề nghị điều chỉnh nội dung. Nội dung thẩm định bao gồm việc xem xét trên hồ sơ và đánh giá, kiểm tra thực tế tại tổ chức;

d) Trường hợp không chấp nhận điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động, Bộ Y tế có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức biết và nêu rõ lý do.

Điều 47. Thay đổi điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động
1. Khi có bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến các điều kiện quy định tại Điều 43 Nghị định này, tổ chức phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Y tế trong thời hạn 60 ngày, kể từ khi có sự thay đổi;

2. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của tổ chức, Bộ Y tế có trách nhiệm xem xét, trường hợp tổ chức không còn đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định thì thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại Khoản 2 Điều 51 Nghị định này.

Điều 48. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động
1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động được xem xét, cấp lại trong các trường hợp sau:

a) Giấy chứng nhận đã cấp bị mất;

b) Giấy chứng nhận đã cấp bị rách nát, hư hỏng không thể sử dụng được.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động:

a) Trường hợp hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường lao động mà tổ chức đã gửi cho Bộ Y tế vẫn còn giá trị (trong thời gian 06 tháng, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ), tổ chức lập và gửi 01 bản chính văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường lao động theo quy định tại Mẫu số 5, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; bản sao chụp Giấy chứng nhận đã cấp (nếu có);

b) Trường hợp hồ sơ đề nghị chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động mà tổ chức đã gửi cho Bộ Y tế không còn giá trị (quá 06 tháng, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ), tổ chức đề nghị chứng nhận lập 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ hồ sơ gồm: 01 bản chính văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động theo quy định tại Mẫu số 5, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; 01 bản chính hồ sơ năng lực của tổ chức theo quy định tại Mẫu số 2, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; bản sao chụp Giấy chứng nhận đã cấp (nếu có).

3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động:

a) Tổ chức đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận gửi hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Y tế;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận của tổ chức quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này và phí thẩm định điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động, Bộ Y tế có trách nhiệm thẩm định, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động cho tổ chức đề nghị chứng nhận. Nội dung thẩm định bao gồm việc xem xét trên hồ sơ của tổ chức;

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ của tổ chức quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này và phí thẩm định điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động, Bộ Y tế gửi văn bản tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức đề nghị chứng nhận theo đường bưu điện trong trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Bộ Y tế có trách nhiệm thông báo để tổ chức biết và hoàn thiện hồ sơ. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ, Bộ Y tế có trách nhiệm thẩm định, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động cho tổ chức đề nghị chứng nhận;

d) Trường hợp không cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động, Bộ Y tế có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức đề nghị chứng nhận biết và nêu rõ lý do;

đ) Đối với trường hợp bị mất giấy chứng nhận, khi tổ chức được cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường lao động nhưng sau đó tìm lại được giấy chứng nhận, tổ chức có trách nhiệm nộp giấy chứng nhận tìm lại được cho Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Điều 49. Đình chỉ hiệu lực của Giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường lao động bị đình chỉ hiệu lực trong các trường hợp sau:

1. Tổ chức tham gia hoạt động quan trắc môi trường lao động không đúng phạm vi, lĩnh vực được cấp giấy chứng nhận;

2. Tổ chức sử dụng giấy chứng nhận không đúng mục đích;

3. Tổ chức không thực hiện đúng các quy định về chứng nhận;

4. Tổ chức không thực hiện đúng và đầy đủ các quy định kỹ thuật về quy trình, phương pháp quan trắc môi trường lao động do Bộ Y tế quy định; không duy trì chương trình bảo đảm chất lượng trong quan trắc môi trường lao động.

5. Trường hợp tổ chức, cơ sở không hoạt động liên tục trong 6 tháng, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường lao động sẽ hết hiệu lực và thực hiện như trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận.
Điều 50. Thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường lao động
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường lao động bị thu hồi, hủy bỏ trong các trường hợp sau:

1. Tổ chức bị cấm hoạt động, bị tuyên bố phá sản, bị giải thể, chia, tách;

2. Tổ chức không còn đáp ứng đủ một trong các điều kiện quy định tại Điều 36 của Nghị định này;

3. Tổ chức không thực hiện đúng cam kết tuân thủ quy định kỹ thuật về quan trắc môi trường lao động và không thực hiện, duy trì chương trình bảo đảm chất lượng trong quan trắc môi trường lao động.

4. Liên tiếp 2 lần không báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều 48 Nghị định này;

5. Bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 03 lần đối với 01 hành vi hoặc 03 lần trong vòng một năm;

6. Tiến hành hoạt động quan trắc môi trường lao động trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động;

7. Giả mạo hoặc khai man các tài liệu trong hồ sơ cấp, cấp lại, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động;

8. Không tổ chức quan trắc môi trường lao động nhưng vẫn cung cấp kết quả hoặc xác nhận kết quả quan trắc môi trường lao động;

9. Sửa chữa nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều  51. Trách nhiệm của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Nghị định này trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, đoàn thể liên quan.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố danh sách các tổ chức hoạt động kiểm định, huấn luyện được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động; danh sách giảng viên huấn luyện và người huấn luyện giảng viên; danh sách các tổ chức bị đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận, bị xử lý vi phạm trên trang thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng chương trình khung huấn luyện kiểm định viên, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động làm cơ sở để các tổ chức huấn luyện và người sử dụng lao động xây dựng chương trình, tài liệu huấn luyện.
4. Tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá đủ điều kiện hoạt động tự huấn luyện của doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 7 Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động và theo quy định tại Nghị định này.
6. Hướng dẫn và phối hợp với các địa phương cử người tham gia hội đồng kiểm tra, sát hạch các lớp huấn luyện theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp không cử được người tham dự thì hội đồng kiểm tra, sát hạch do tổ chức huấn luyện quyết định thành lập tiếp tục làm việc và báo cáo kết quả kiểm tra, sát hạch về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và cơ quan được giao quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
7. Hướng dẫn các tổ chức hoạt động huấn luyện có nhu cầu sử dụng hình thức huấn luyện bằng cầu truyền hình hoặc huấn luyện trực tuyến theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 21 của Nghị định này về các điều kiện cần thiết và biện pháp thực hiện, đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai hoạt động huấn luyện của tổ chức huấn luyện.
8. Phối hợp với các tổ chức xã hội – nghề nghiệp xây dựng tiêu chí đánh giá và tổ chức xếp hạng các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động bảo đảm khuyến khích nâng cao chất lượng công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
9. Chủ trì, phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hàng năm và đột xuất đối với các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên toàn quốc.
10. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo qui định của pháp luật.   
Điều 52. Trách nhiệm của Bộ Y tế

1. Phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Nghị định này;

2. Hằng năm tổng hợp kết quả hoạt động quan trắc môi trường lao động gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Chính phủ;

3. Chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát hằng năm và đột xuất đối với các tổ chức hoạt động quan trắc môi trường lao động trên toàn quốc;

4. Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường lao động theo qui định của pháp luật;   

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu và công bố danh sách các tổ chức quan trắc môi trường lao động được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động; danh sách các tổ chức bị đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận, bị xử lý vi phạm trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế;

6. Bộ Y tế hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát hoạt động quan trắc môi trường lao động; hướng dẫn xây dựng nội dung huấn luyện vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và sơ cấp cứu được quy định tại Nghị định này.
Điều 53. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Nghị định này tại địa phương và chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

2. Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các ngành liên quan phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội tại địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động theo quy định của Nghị định này.
Điều 54. Trách nhiệm của tổ chức kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động
1. Các tổ chức có nhu cầu thực hiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động gửi cơ quan có thẩm quyền theo qui định tại Điều 6, Điều 29, Điều 41 Nghị định này để được thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động.

2. Bảo đảm về cơ sở vật chất, nhân lực và t
ổ chức quản lý đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động theo qui định của pháp luật. 
3. Định kỳ hằng năm, tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động báo cáo bằng văn bản kết quả hoạt động về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trụ sở chính và nơi có hoạt động theo mẫu số ........, phụ lục 1. 
Thời hạn báo cáo trước ngày 10 tháng 01 của năm sau, đồng thời gửi thư điện tử tới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa chỉ antoanlaodong@molisa.gov.vn.
4. Định kỳ hằng năm, tổ chức hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động báo cáo bằng văn bản kết quả hoạt động về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trụ sở chính và nơi có hoạt động theo mẫu số 05, phụ lục 2. 
Thời hạn báo cáo trước ngày 10 tháng 01 của năm sau, đồng thời gửi thư điện tử tới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa chỉ antoanlaodong@molisa.gov.vn.
5. Định kỳ hằng năm, tổ chức hoạt động quan trắc môi trường lao động báo cáo bằng văn bản kết quả hoạt động về Bộ Y tế và Sở Y tế (nơi có trụ sở chính và nơi có hoạt động). Thời hạn báo cáo trước ngày 10 tháng 01 của năm sau (báo cáo cả năm), đồng thời gửi thư điện tử tới Bộ Y tế tại địa chỉ baocaoytld@gmail.com
6. Khi có thay đổi về địa chỉ trụ sở, chi nhánh, tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, tổ chức huấn luyện và tổ chức quan trắc môi trường lao động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động ít nhất 7 ngày làm việc trước khi thực hiện thay đổi về địa chỉ trụ sở, chi nhánh.

7. Khi có nhu cầu thay đổi đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc quan trắc môi trường lao động, tổ chức phải làm hồ sơ để xin cấp chứng nhận bổ sung. Khi chấm dứt hoạt động, tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động phải gửi thông báo tới cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động biết để thu hồi. 
8. Lưu giữ đầy đủ hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan đến hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Điều 55. Trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh
1. Tổ chức rà soát, phân nhóm đối tượng cần huấn luyện, danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và danh mục những nơi làm việc có nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động và lập kế hoạch kiểm định, huấn luyện, quan trắc môi trường lao động thuộc quyền quản lý được kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động theo quy định của pháp luật.
2. Xây dựng chương trình, tài liệu huấn luyện chi tiết trên cơ sở chương trình khung huấn luyện nhóm 4 và tổ chức huấn luyện cho người lao động. Trường hợp cơ sở không trực tiếp huấn luyện mà thuê tổ chức huấn luyện thì tổ chức huấn luyện có trách nhiệm xây dựng chương trình, tài liệu huấn luyện, trong đó bắt buộc phải có nội dung huấn luyện phù hợp với yêu cầu đặc thù của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

3. Hằng năm,trước ngày 31 tháng 12, gửi báo cáo việc thực hiện công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động về cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương nơi cơ sở sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính và nơi có người lao động đang làm việc như sau:

a) Báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cùng với báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở;
b) Báo cáo Sở Y tế về việc thực hiện công tác quan trắc môi trường lao động tại cơ sở.
4. Chi trả đầy đủ tiền lương và các quyền lợi khác cho các đối tượng thuộc quyền quản lý trong thời gian tham dự huấn luyện theo quy định của pháp luật.

5. Thanh toán chi phí kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh.   

6. Trường hợp sử dụng người lao động theo hình thức khoán việc, thông qua nhà thầu, thuê lại lao động, người sử dụng lao động (trong trường hợp cho thuê lại lao động là người sử dụng lao động của bên thuê lại lao động) phải chịu trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo quy định tại Nghị định này. 

7. Lưu giữ hồ sơ, tài liệu huấn luyện gồm: Chương trình huấn luyện chi tiết, tài liệu huấn luyện, danh sách người được huấn luyện, kết quả kiểm tra, sát hạch, bản sao giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện, kết quả quan trắc môi trường lao động ít nhất 5 năm. Đối với giảng viên huấn luyện không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận giảng viên thì hồ sơ 
lưu giữ gồm bản sao giấy chứng minh nhân dân, bằng chuyên môn, xác nhận kinh nghiệm của giảng viên huấn luyện.   
Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 56. Quy định chuyển tiếp

1. Các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức quan trắc môi trường lao động đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực tiếp tục hoạt động cho đến hết thời hạn hoạt động đã được cấp. Khi thực hiện kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động phải đáp ứng các điều kiện hoạt động theo quy định tại Nghị định này.

2. Các tổ chức quan trắc môi trường lao động đã được công bố đủ điều kiện đo kiểm tra môi trường lao động được quy định tại Thông tư 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế trước ngày Nghị định này có hiệu lực tiếp tục hoạt động đến 31/5/2017.
3. Chứng nhận, Chứng chỉ huấn luyện, giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện đã cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực tiếp tục có giá trị đến khi hết hạn.
4. Hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc các chương trình, dự án của Nhà nước hoặc của các tổ chức quốc tế triển khai tại Việt Nam nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện tổ chức huấn luyện theo quy định tại Nghị định này, người tham dự huấn luyện được cấp giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện, giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn hoặc công nhận kết quả huấn luyện theo quy định tại Nghị định này.
5. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Nghị định này này có hiệu lực, các tổ chức kiểm định, huấn luyện, quan trắc môi trường lao động đang hoạt động phải có báo cáo đánh giá các điều kiện hoạt động đáp ứng với các quy định tại Nghị định này và phải có biện pháp tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực theo quy định tại Nghị định này. Tổ chức nào khi thực hiện hoạt động kiểm định, huấn luyện không bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Nghị định này sẽ không được phép hoạt động.

Điều 57. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. 

2. Nội dung quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động tại Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động và các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành trái với quy định tại Nghị định này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

	Nơi nhận: 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng TƯ Đảng và các Ban của Đảng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Văn phòng BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;

- Cơ quan TƯ các đoàn thể và các Hội;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;

- Sở LĐTBXH, Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty hạng đặc biệt;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ LĐTBXH;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo; cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế;

- Lưu: VT, ATLĐ (10b), PC.

	TM. CHÍNH PHỦ
         THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng



PHỤ LỤC  I
BIỂU MẪU PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

(Ban hành theo Nghị định số           /NĐ-CP ngày       tháng       năm 2016)

Phụ lục Ia
Mẫu 01: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
…………, ngày …… tháng…..  năm 20…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

Kính gửi:. .. ………………………………………

1. Tên tổ chức: 


2. Địa chỉ liên lạc: 


Điện thoại: ……………..Fax: ……………..E-mail: 


3. Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư số……….. Cơ quan cấp: ………cấp ngày………. tại  ………………………

4. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: ……………………………………..Giới tính: 


Chức vụ: 


Quốc tịch …………………………………..Sinh ngày: 


Số CMND/hộ chiếu………....Cấp ngày ………tại …………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 


Điện thoại: …………………………………E-mail: 


5. Sau khi nghiên cứu quy định tại Nghị định …/2016/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2016 của Chính phủ, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các đối tượng kiểm định trong phạm vi sau đây:

	STT
	Tên đối tượng kiểm định

(theo danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động hiện hành)
	Giới hạn đặc tính kỹ thuật

(Giới hạn đặc tính kỹ thuật của máy, thiết bị, vật tư mà tổ chức có khả năng thực hiện)

	1
	………………………………………..
	

	2
	………………………………………..
	


Đề nghị quý Cơ quan xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho ... (tên tổ chức) theo phạm vi nêu trên.

6. Tài liệu gửi kèm theo gồm có: ………………………………………………………………..

7. …………(Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

- Thực hiện đúng các quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.

	
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC....
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)



Mẫu 02: DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH


 (TÊN TỔ CHỨC)………………

DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH

	TT
	TÊN PHƯƠNG TIỆN
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	TÌNH TRẠNG HIỆU CHUẨN/ KIỂM ĐỊNH
	THỜI HẠN HIỆU CHUẨN
	MÃ SỐ CHẾ TẠO THIẾT BỊ
	TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	
	……., ngày…….. tháng…….. năm………
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC....
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu )



Mẫu 03: DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH


(TÊN TỔ CHỨC)………….

DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH

	STT
	Tên tài liệu
	Mã số
	Tình trạng hiệu lực
	Cơ quan ban hành
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…….
	
	
	
	
	


	
	……., ngày ….. tháng……..năm ……
Đại diện Tổ chức ........
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu )



Mẫu 04: DANH SÁCH PHÂN CÔNG KIỂM ĐỊNH VIÊN


(TÊN TỔ CHỨC)……
DANH SÁCH PHÂN CÔNG KIỂM ĐỊNH VIÊN

	STT
	Họ và tên
	Phạm vi kiểm định phân công
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	…..
	
	
	


	
	……., ngày ….. tháng….. năm ……
Đại diện Tổ chức …....
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu )



Mẫu 05: ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI (GIA HẠN) GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
…………, ngày …… tháng…..  năm 20…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI (GIA HẠN) GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

Kính gửi:.................................................................

1. Tên tổ chức: 


2. Địa chỉ liên lạc: 


Điện thoại: …………………..Fax: ………………… E-mail:


3. Được thành lập theo Quyết định /Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………. Cơ quan cấp: ………..cấp ngày ………..tại 


4. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: ……………………………………. Giới tính: 


Chức vụ: 


Quốc tịch ……………………………….Sinh ngày: 


Số CMND/hộ chiếu ………………………. Cấp ngày ……………….tại 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 


Điện thoại: ………………………………….E-mail: 


5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đã được cấp số: ………………………..; Ngày hết hiệu lực: 


6. Đề nghị quý Cơ quan xem xét và cấp lại (gia hạn) Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo phạm vi sau đây:

	STT
	Tên đối tượng kiểm định
(theo danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động hiện hành)
	Giới hạn đặc tính kỹ thuật
(Giới hạn đặc tính kỹ thuật của máy, thiết bị, vật tư mà tổ chức có khả năng thực hiện)

	1
	…………………………………………….
	

	2
	…………………………………………….
	


- Lý do (trong trường hợp đề nghị gia hạn, không cần điền thông tin ở mục này)…………………….

8. Tài liệu kèm theo gồm có:

- ………………………

9. (Tên tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo.

- Thực hiện đúng các quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.

	
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC…..

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)


Mẫu 06: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
…………, ngày …… tháng…..  năm 20…..

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

TỪ NĂM 20... ĐẾN NĂM 20...

Kính gửi:.................................................................

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC

1. Tên tổ chức: 


2. Địa chỉ liên lạc: 


Điện thoại: ………………………………….Fax: …………. E-mail: 


3. Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư số ……..Cơ quan cấp: …………….cấp ngày 


4. Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: ……………………………………………..Giới tính: 


Chức vụ: 


Quốc tịch ……………………………. Sinh ngày: 


Số CMND/hộ chiếu ………………… Cấp ngày ……….tại 


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 


Điện thoại: ……………………………………. E-mail: 


5. Giấy chứng nhận đã được cấp số: ……………………. Ngày cấp: ……………..Ngày hết hiệu lực: …………….

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH TỪ NĂM 20... ĐẾN NĂM 20...

1. Tình hình thực hiện các quy định pháp luật về trách nhiệm của tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động: …………………

2. Số lượng thiết bị thực hiện kiểm định:

	STT
	Địa phương
	Số lượng đối tượng đã kiểm định đạt yêu cầu
	Thiết bị nâng
	Thiết bị áp lực
	Công trình vui chơi công cộng
	Thiết bị không đạt yêu cầu về an toàn

	
	
	Lần đầu
	Định kỳ
	Lần đầu
	Định kỳ
	Lần đầu
	Định kỳ
	Lần đầu
	Định kỳ
	

	I
	NĂM 20...

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	NĂM 20...

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	NĂM 20..

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	…
	…
	
	
	
	
	
	
	


3. Những thay đổi về năng lực kiểm định của tổ chức:

4. Việc thực hiện các đề nghị, kiến nghị của đoàn thanh tra, kiểm tra

5. Các hình thức xử lý kỷ luật, khen thưởng (nếu có):

III. KIẾN NGHỊ (NẾU CÓ)

	
	ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC…….
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)






Mẫu 07: GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG


	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


GIẤY CHỨNG NHẬN

TÊN TỔ CHỨC: ……………………….

Địa chỉ: ………………………………………….

Số đăng ký chứng nhận: ………………………

ĐƯỢC CHỨNG NHẬN CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

PHẠM VI KIỂM ĐỊNH ĐƯỢC CHỨNG NHẬN: Chi tiết tại Quyết định số ……/20……/QĐ-…. ngày…..)

Ngày cấp: …..………..

Ngày hết hiệu lực: ……………...

Cấp lần thứ: …................

	
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Phụ lục Ib
Mẫu 01: MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KIỂM ĐỊNH VIÊN


	TÊN TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH
Số đăng ký chứng nhận (nếu có):
Địa chỉ:
Điện thoại:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …..………
	……….., ngày … tháng …. năm 20…..


Kính gửi: ................................................................

Tên tổ chức quản lý kiểm định viên: 


Địa chỉ: 


Điện thoại: ………….. Fax: ………………………. E-mail: 


đề nghị cấp (hoặc cấp lại) Chứng chỉ kiểm định viên cho các cá nhân có tên sau đây:

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ học vấn
	Kinh nghiệm hoạt động kiểm định
	Phạm vi đề nghị
	Hình thức cấp Chứng chỉ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tên đối tượng kiểm định
	Giới hạn đặc tính kỹ thuật
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Hồ sơ kèm theo gồm có:

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu….
	TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH


Cột (8): Ghi rõ cấp lần đầu hoặc cấp lại lần thứ mấy.

Cột (9): Ghi Số hiệu kiểm định viên (nếu là đề nghị cấp lại).

Mẫu 02: MẪU SƠ YẾU LÝ LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. Thông tin chung

Họ và tên:…………………………………………… Nam/Nữ: 


Ngày tháng năm sinh:


Nguyên quán: 


Chỗ ở hiện nay: 


Đơn vị công tác: 


II. Tóm tắt quá trình công tác và huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (*)

1. Trình độ học vấn:

2. Chuyên ngành:

3. Các hoàn thành các lớp huấn luyện kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên sau:

	TT
	Tên lớp huấn luyện, bồi dưỡng
	Thời gian huấn luyện
	Nơi huấn luyện

	
	
	Từ
	Đến
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. Quá trình công tác:

	TT
	Nội dung và nơi làm việc
	Thời gian
	Ghi chú

	
	
	Từ
	Đến
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5. Khen thưởng, kỉ luật trong công tác kiểm định (nếu có)…………………………..

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thực.

	TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH
	Ngày….. tháng…. năm….

Người khai
(Ký tên)


(*): Chỉ khai những thay đổi so với lần khai trước, liền kề đối với trường hợp cấp lại.

MẪU 03: MẪU CHỨNG CHỈ KIỂM ĐỊNH VIÊN

	TÊN CƠ QUAN CẤP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


	Ảnh 3x4
(đóng dấu giáp lai hoặc dấu nổi)
	CHỨNG CHỈ KIỂM ĐỊNH VIÊN

Số hiệu: ……………….

Họ và tên: ………………………………. Ngày sinh:……………………….

Tổ chức đề nghị cấp Chứng chỉ: …………………………………………….

……………………………………………………………………………………


Địa chỉ tổ chức: ……………………………………………. Số điện thoại: ……………………..

Phạm vi kiểm định: ………………………………………………………………………………….

	STT
	Tên đối tượng kiểm định

(theo danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động hiện hành)
	Giới hạn đặc tính kỹ thuật

(Giới hạn đặc tính kỹ thuật của máy, thiết bị, vật tư mà kiểm định viên có khả năng thực hiện)

	1
	………………………………………………………
	

	2
	……………………………………………………..
	


Ngày hết hạn: ……………..

Cấp lần thứ:……………………

	
	…, ngày….tháng….năm….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





Mẫu 04: MẪU THẺ KIỂM ĐỊNH VIÊN
(MẶT TRƯỚC)
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(Số hiệu: Ghi số hiệu quy định tại chứng chỉ kiểm định viên)

(MẶT SAU)
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(Thẻ có kích thước 86mm x 54mm)

Phụ lục Ic
Mẫu 01: GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH
(MẶT TRƯỚC)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
GIẤY CHỨNG NHẬN 

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

No: (Số seri)……………




(MẶT SAU)

	TÊN TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH

Địa chỉ:………………..

Điện thoại: …………. Số đăng ký chứng nhận:...(1)...

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG

Tên tổ chức, cá nhân sử dụng: ……………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………

II. ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH
Tên đối tượng kiểm định: ……………………………………

Mã hiệu: ………………………Số chế tạo: …………………

Nhà sản xuất/nước sản xuất: ………….Năm chế tạo: ……

Đặc tính, thông số kỹ thuật: ……………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Địa điểm lắp đặt: ……………………………………………….

Đã được kiểm định ………… (lần đầu, định kỳ, bất thường) đạt yêu cầu theo biên bản kiểm định số ….ngày ... tháng ... năm …..(*)

Tem kiểm định số: …………..

Giấy chứng nhận kết quả kiểm định có hiệu lực đến ngày: ……………………….

….., ngày       tháng     năm
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)






(*) Với điều kiện tổ chức, cá nhân sử dụng phải tuân thủ các quy định về sử dụng và bảo quản.


(Giấy chứng nhận có kích thước khổ A5)

(1) Số đăng ký chứng nhận của Tổ chức kiểm định do Cơ quan đầu mối cấp.

Mẫu 02: TEM KIỂM ĐỊNH
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	Chú thích:

1. Ngày kiểm định: ghi ngày, tháng, năm kiểm định (ví dụ: ngày 01 tháng 05 năm 2014)

2. Có hiệu lực đến ngày: ghi ngày, tháng, năm hết hiệu lực của tem kiểm định (ví dụ: ngày 01 tháng 05 năm 2016).

3. Số seri: là các số tự nhiên kế tiếp nhau để quản lý và theo dõi, số màu đỏ.
	4. Nền tem màu vàng, viền màu xanh, có chi tiết, hoa văn có thể do đơn vị kiểm định tự chọn).

5. Màu chữ: “Tên đơn vị kiểm định”: màu đỏ; các chữ còn lại: màu đen

6. Kích thước của tem:

- B = 5/6 A

- C = 1/5 B


Mẫu 03: BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH VỀ SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

	TÊN TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH
Số đăng ký chứng nhận:
Địa chỉ:
Điện thoại:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: ………..
	……., ngày….  tháng … năm …..


BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.... (Ghi tên địa phương nơi thực hiện hoạt động kiểm định)

Thực hiện quy định tại Nghị định số …/2016/NĐ-CP, ……(Ghi tên đơn vị kiểm định) báo cáo tình hình kiểm định trong ………. (6 tháng, một năm) tại địa phương như sau:

	Đối tượng kiểm định

(ghi tên đối tượng kiểm định theo danh mục máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động)
	Đơn vị tính
	Kiểm định Lần đầu/ Định kỳ

(ghi số lượng được kiểm định)
	Số lượng đối tượng đã kiểm định đạt yêu cầu

(ghi số lượng đạt yêu cầu)

	1
	
	Lần đầu: ……….
	

	
	
	Định kỳ: ……….
	

	2
	
	Lần đầu: ……….
	

	
	
	Định kỳ: ……….
	

	……….
	
	Lần đầu: ……….
	

	
	
	Định kỳ: ……….
	

	Tổng số
	
	Lần đầu: ……….
	

	
	
	Định kỳ: ……….
	


Kiến nghị, đề xuất:

	
	GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)






Mẫu 04: MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH 

	TÊN TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH
Số đăng ký chứng nhận:
Địa chỉ:
Điện thoại:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: …………..
	……., ngày….  tháng … năm …..


BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH

(Từ ngày .../.../20... đến ngày .../.../20...)

Kính gửi: ....................................................................

Thực hiện quy định tại Nghị định số …/2016/NĐ-CP, ...(tên đơn vị kiểm định)... báo cáo tình hình hoạt động kiểm định trong như sau:

BẢNG 1. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH MÁY, THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

	STT
	Tên địa phương
	Số lượng đối tượng đã kiểm định đạt yêu cầu

	
	
	Lần đầu
	Định kỳ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	……
	
	
	

	
	Tổng số
	…
	…


BẢNG 2. PHÂN LOẠI THIẾT BỊ ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

	Đối tượng kiểm định (Ghi số thứ tự của đối tượng kiểm định theo danh mục tại phụ lục 01)
	Đơn vị tính
	Kiểm định Lần đầu/ Định kỳ
	Số lượng đối tượng đã kiểm định đạt yêu cầu

	1
	
	Lần đầu: ………….
	

	
	
	Định kỳ: …………..
	

	2
	
	Lần đầu: ………….
	

	
	
	Định kỳ: …………..
	

	……………
	
	Lần đầu: ………….
	

	
	
	Định kỳ: …………..
	

	Tổng số
	
	Lần đầu: ………….
	

	
	
	Định kỳ: …………..
	


Đánh giá, kiến nghị, đề xuất:

a) Đánh giá công tác kiểm định

b) Những vấn đề nảy sinh trong quá trình kiểm định

c) Đề xuất, kiến nghị đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nâng cao hoạt động kiểm định./.

	
	GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





Phụ lục Id

MẪU PHIẾU KHAI BÁO SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
PHIẾU KHAI BÁO SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH

Kính gửi: : Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.... (Ghi tên địa phương nơi sử dụng)
I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO

1. Tên tổ chức, cá nhân: 


2. Địa chỉ: 


3. Điện thoại: ………………………… 4. Fax: ……………… 5. E-mail: 


II. NỘI DUNG KHAI BÁO

	TT
	Tên đối tượng kiểm định
	Số seri Giấy chứng nhận kết quả kiểm định
	Nơi lắp đặt sử dụng đối tượng kiểm định

	
	
	
	


(Kèm theo bản phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số: .... do Tổ chức kiểm định.... cấp)

	
	…., ngày…. tháng…. năm….
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC  II
BIỂU MẪU PHỤC VỤ CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Mẫu 01: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện 
(Ban hành theo Nghị định số           /NĐ-CP ngày       tháng       năm 2015)


	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ
------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

	 
	   ..........., ngày.......tháng....... năm .......


 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG 

 HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Kính gửi: ................................................................................................................
1. Tên tổ chức đăng ký: ........................................................................................

Tên giao dịch quốc tế: …………….............………………………..……………
2. Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................
Điện thoại: ...............................
 Fax: ........................... Email: .............................
Địa chỉ chi nhánh/ cơ sở huấn luyện khác (nếu có): .........................................….
.................................................................................................................................

3. Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (kèm bản sao có công chứng):

 Số:  ........................….. ..........    Ngày tháng năm cấp: ........................................   

Cơ quan cấp: …………………………...................................................................

4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức: ..................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu: .......................................................................
5. Đăng ký hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong các lĩnh vực, công việc chủ yếu sau (có bản thuyết minh điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động kèm theo):...............................................................
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định pháp luật về hoạt động  huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và các quy định khác của pháp luật có liên quan./.

	  
	NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Mẫu 02: Bản thuyết minh điều kiện hoạt động huấn luyện
(Ban hành theo Nghị định số           /NĐ-CP ngày       tháng       năm 2015)


	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	 
	   ..........., ngày.......tháng....... năm 20.......


BẢN THUYẾT MINH
THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN 

AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

I. Cơ sở vật chất và thiết bị chung của tổ chức

1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của tổ chức

- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình của trụ sở chính: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Các công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình của các chi nhánh/cơ sở huấn luyện khác khác (nếu có):

..................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................
.................................................................................................................................

(kèm theo bản sao các giấy phép xây dựng  có công chứng)

2. Các công trình, phòng học sử dụng chung:

- Các phòng học được sử dụng chung:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm, xưởng thực hành: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Các công trình phụ trợ (hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá...):

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Các thiết bị huấn luyện sử dụng chung

	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Năm sản xuất

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	...
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


II. Cán bộ quản lý, giảng viên huấn luyện
	STT
	Họ tên 
	Ngày sinh
	Trình độ chuyên môn
	Số năm làm công việc về an toàn, vệ sinh lao động 

	II.1
	Cán bộ quản lý
	-
	-
	-

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	II.2
	Giảng viên cơ hữu
	-
	-
	-

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	   
	            NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
  (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Ghi chú:

Thực hiện báo cáo chi tiết theo các nội dung ở từng mục.

Mẫu 03: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện 
(Ban hành theo Nghị định số           /NĐ-CP ngày       tháng       năm 2015)


	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH       

VÀ XÃ HỘI
 Số: ............../(1)........../GCN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	   


GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Chứng nhận: ...........................................(2)............................................................

Tên giao dịch quốc tế: ...........................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................

Điện thoại: ......................... Fax: ................................ Email: .............................

Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh:

 Số:  ........................…......    Ngày tháng năm cấp: ...................................

Cơ quan cấp: …………………………...................................................................

Đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Phạm vi được phép hoạt động huấn luyện gồm:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
Giấy chứng nhận có thời hạn đến ngày …… tháng ……. Năm ………….

..........., ngày.......tháng....... năm .......

	  
	BỘ TRƯỞNG
(Ký và đóng dấu)


(1) Năm cấp giấy chứng nhận. 
(2) Tên tổ chức hoạt động huấn luyện.

Mẫu 04: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện 
do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp
(Ban hành theo Nghị định số           /NĐ-CP ngày       tháng       năm 2015)


	ỦY BAN NHÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG   

SỞ LAO LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI…………………. 
 Số: ............../(1)........../GCN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	   


GIẤY CHỨNG NHẬN 

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG  HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

Chứng nhận: ...........................................(2)............................................................

Tên giao dịch quốc tế: ...........................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ...............................................................................................

Điện thoại: ............................ Fax: ................................ Email: .............................

Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh:

 Số:  ........................…......    Ngày tháng năm cấp: ...................................

Cơ quan cấp: …………………………...................................................................

Đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
Phạm vi được phép hoạt động huấn luyện gồm:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
Giấy chứng nhận có thời hạn đến ngày …… tháng ……. Năm ………….

..........., ngày.......tháng....... năm .......

	  
	GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


(1) Năm cấp giấy chứng nhận. 
(2) Tên tổ chức hoạt động huấn luyện.

Mẫu 05: Báo cáo định kỳ của tổ chức hoạt động huấn luyện 
(Ban hành theo Nghị định số           /NĐ-CP ngày       tháng       năm 2015)


	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN
------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

	 
	   ..........., ngày.......tháng....... năm .......


 

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NĂM …...........   HOẠT ĐỘNG 

 HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Kính gửi: ...............................................................................................................
1. Tên tổ chức đăng ký:.........................................................................................

Tên giao dịch quốc tế: …………….............………………………..…………
2. Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................

Điện thoại: ............................Fax: ............................. Email: .............................
Địa chỉ chi nhánh/ cơ sở huấn luyện khác (nếu có): .........................................…
.................................................................................................................................

3. Kết quả hoạt động huấn luyện:

	TT
	Đối tượng huấn luyện
	Số người được huấn luyện
	Số người được cấp giấy chứng nhận
	Số người được cấp thẻ an toàn

	1
	 Nhóm  1
	
	
	

	2
	 Nhóm  2
	
	
	

	3
	 Nhóm  3
	
	
	

	4
	 Nhóm  4
	
	
	

	5
	 Nhóm  5
	
	
	

	6
	 Nhóm  6
	
	
	

	7
	 Huấn luyện giảng viên
	
	
	


4. Việc duy trì điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu hoạt động huấn luyện:

………………………………………………………………………………..

5. Những để xuất, kiến nghị:

……………………………………………………………………………..

	  
	NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




Mẫu 06: Thẻ an toàn
(Ban hành theo Nghị định số           /NĐ-CP ngày       tháng       năm 2015)


Kích thước thẻ: 60mm x 90mm

	Mặt trước
	Mặt sau

	(1) …………………………………
(2) …………………………………

THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG
 
Ảnh 3x4, đóng dấu giáp lai
 
 
 
Số: ……../(3) ……../TATLĐ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________
THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG
Họ và tên: ……………………………………

Sinh ngày: ……./……../………..

Công việc: …………………………………..

Đã hoàn thành khóa huấn luyện: ………….

…………………………………………………

Từ ngày …./…./20 …. đến ngày ./.../20 …

 

.............., ngày ..../...../.............

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 Thẻ có giá trị đến ngày …/…../……..


(1) Tên cơ quan chủ quản cơ sở cấp thẻ (chữ in hoa, cỡ 10)

(2) Tên cơ sở cấp thẻ (chữ in hoa đậm, cỡ 10).

(3) Năm cấp thẻ an toàn lao động.

Mẫu 07: Đơn đăng ký tham dự huấn luyện
(Ban hành theo Nghị định số           /NĐ-CP ngày       tháng       năm 2015)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ HUẤN LUYỆN 
Kính gửi : ……………………………(1)…………………………………….
         Họ và tên: .............................................................................      : Nam,       :Nữ

Sinh ngày........tháng ..........năm ............ Dân tộc: ...................................................
Số CMND: .............................. Nơi cấp:.............................Ngày cấp:....................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..............................................................................
Chỗ ở hiện tại: .........................................................................................................
Công việc đang làm............................(2).............................Điện thoại: .................
Nơi làm việc : …………………………………………………………………….
Tôi hiện đang làm công việc có nhiều nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Để bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho bản thân và mọi người xung quanh, nay tôi làm đơn đăng ký tham dự lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chuyên đề ………………(2)……………… do ……………………. tổ chức tại:..................................................................

Nếu được tham gia lớp huấn luyện, tôi xin chấp hành đầy đủ nội quy lớp huấn luyện theo quy định của đơn vị tổ chức.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì không đúng, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

	Xác nhận của UBND cấp xã: …………....

Xác nhận Ông (bà) ………… có hộ khẩu thường trú/tạm trú tại xã:...…………………........

Các nội dung trong đơn là chính xác. 
TM. UBND
        (Ký tên và đóng dấu)


	........, ngày ..... tháng .... năm 20.....
Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ và tên)



(1) Ghi cụ thể tên tổ chức huấn luyện, hoặc tên cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ học phí (trường hợp người lao động tự đi học và tự đóng học phí);

(2) Tên công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Mẫu 08: Dự toán chi phí tổ chức lớp huấn luyện
(Ban hành theo Nghị định số           /NĐ-CP ngày       tháng       năm 2015)


TÊN TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN
DỰ TOÁN CHI PHÍ TỔ CHỨC LỚP HUẤN LUYỆN
Tên lớp huấn luyện: …………………………..(1)…………………………………..

Số lượng học viên đăng ký: …………………………………………………………
Thời gian huấn luyện: …………….. giờ.

	TT
	Nội dung chi phí
	Đơn vị 
tính
	Số
lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	
	 

	1
	Tuyển sinh
	Người
	
	
	
	

	2
	Khai giảng, bế giảng
	Lần
	
	
	
	

	3
	Cấp thẻ an toàn
	Thẻ
	
	
	
	

	4
	Tài liệu huấn luyện
	Bộ
	
	
	
	

	5
	Thù lao giảng viên
	Giờ
	
	
	
	

	7
	Phụ cấp lưu động cho giảng viên, người quản lý
	Người
	
	
	
	

	7
	Hỗ trợ nguyên, nhiên, vật liệu huấn luyện thực hành
	 
	
	
	
	

	8
	Thuê lớp học
	Ngày 
	
	
	
	

	9
	Thuê thiết bị huấn luyện
	Thiết bị
	
	
	
	

	10
	Thuê phương tiện vận chuyển thiết bị, vật liệu cồng kềnh
	Lần
	
	
	
	

	11
	Trích khấu hao tài sản cố định phục vụ lớp huấn luyện
	
	
	
	
	

	12
	Chỉnh sửa, biên soạn lại chương trình, giáo trình huấn luyện đặc thù
	
	
	
	
	

	13
	Chi công tác quản lý lớp huấn luyện
	
	
	
	
	


                                                                  ……….., ngày…… tháng…… năm 20…. 
DUYỆT CỦA ……(2)                                                         NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
                                                                                      TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN

(1) Ghi cụ thể tên chuyên đề lớp huấn luyện người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

(2) Tên cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động ở Trung ương hoặc địa phương.

Mẫu 09: Công văn đề nghị hỗ trợ huấn luyện
(Ban hành theo Nghị định số           /NĐ-CP ngày       tháng       năm 2015)


TÊN TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                                                                                      -----------------------

                                        ……………., ngày ……… tháng ………. Năm ……………..



Kính gửi: ……………………(1)………………………………


Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 14 Luật An toàn, vệ sinh lao động và Nghị định số ………./NĐ-CP ngày …… tháng …….. năm 2015 của Chính phủ về hỗ trợ huấn luyện cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.


Thông tin cụ thể về lớp huấn luyện như sau:


1. Tên chuyên đề huấn luyện: ……………………………………………..


2. Địa điểm dự kiến tổ chức lớp huấn luyện: …………………………….


3. Số người đăng ký tham dự huấn luyện: …………………………….


4. Thời gian tổ chức huấn luyện: ………………………………………….


5. Điều kiện tổ chức lớp huấn luyện:


5.1 Cán bộ quản lý lớp huấn luyện


5.2 Giảng viên huấn luyện phần lý thuyết


5.3 Giảng viên huấn luyện phần thực hành


5.4 Cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện


5.5 Việc chuẩn bị chương trình, tài liệu huấn luyện


Đơn vị xin gửi kèm tài liệu, hồ sơ về điều kiện tổ chức huấn luyện gồm:……

………………………………………………………………………………………….


Đề nghị ………………(1)……………………. Hỗ trợ học phí cho người tham dự lớp huấn luyện theo quy định tại Nghị định số ……/2015/NĐ-CP ngày       tháng      năm 2015 của Chính phủ.

Nơi nhận:                                                                  TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN

                                                                                            (Ký tên, đóng dấu)

(1) Cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động cấp Trung ương hoặc địa phương;

Mẫu 10: Tóm tắt chương trình, kế hoạch tổ chức huấn luyện
(Ban hành theo Nghị định số           /NĐ-CP ngày       tháng       năm 2015)

TÊN TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN
TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN
Tên chuyên đề huấn luyện:


1. Mục tiêu huấn luyện:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….
2. Tóm tắt nội dung huấn luyện: 


3. Chương trình huấn luyện chi tiết (trên cơ sở chương trình khung quy định)

…………………………………………………………………………………
……….., ngày…… tháng…… năm 20….

                                                                                     TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN
Mẫu 11: Kế hoạch tổ chức huấn luyện
(Ban hành theo Nghị định số           /NĐ-CP ngày       tháng       năm 2015)


TÊN TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN
Tên chuyên đề huấn luyện: 


Thời gian huấn luyện: 


Địa chỉ tổ chức huấn luyện: 


	Ngày, tháng
	Từ.. giờ, đến …. giờ
	Thứ tự giờ dạy
	Nội dung hoạt động huấn luyện
	Họ tên giảng viên
	Ghi chú

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Khi thay đổi kế hoạch huấn luyện            ………….., ngày … tháng ….. năm 20….

phải báo trước với cơ quan QLNN về ATVSLĐ                            TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN
Mẫu 12: Biên bản kiểm tra điều kiện tổ chức lớp huấn luyện
(Ban hành theo Nghị định số           /NĐ-CP ngày       tháng       năm 2015)


TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC LỚP HUẤN LUYỆN
Căn cứ công văn đề nghị hỗ trợ học phí tham dự lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do …………(1) dự kiến tổ chức tại ……………… từ ngày ………….đến ngày ……………… Hôm nay, lúc……… giờ….. phút, ngày     tháng ........ năm 20…..

I. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA
1. Đại diện đoàn kiểm tra:

2. Đại diện tổ chức huấn luyện:

Đã tiến hành kiểm tra lớp huấn luyện 


Do 


Tổ chức tại 


II. KẾT QUẢ KIỂM TRA
1. Chương trình, tài liệu huấn luyện: Có (,   Không  (
Nhận xét: ……………………………………………………………………………
2. Danh sách giảng viên huấn luyện

Nhận xét : ……………………………………………………………………………….

3. Cơ sở vật chất huấn luyện phần lý thuyết có : ………………………………..

Nhận xét : ………………………………………………………………………..

4. Cơ sở vật chất huấn luyện phần thực hành có : ………………………………..

Nhận xét : ………………………………………………………………………..

III. KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA
IV. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA: 



Biên bản kiểm tra kết thúc vào lúc        giờ       ngày      tháng       năm…………

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN                        ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA


(1) Ghi cụ thể tên tổ chức huấn luyện.

Mẫu 13: Danh sách giảng viên huấn luyện
(Ban hành theo Nghị định số           /NĐ-CP ngày       tháng       năm 2015)


DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN
Thời gian huấn luyện:


Chuyên đề huấn luyện:


	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ cư trú
	Phạm vi được huấn luyện (1)
	Ký tên

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


……….., ngày…… tháng…… năm 20….

                                                                                       TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN

                                                                                (Ký tên, đóng dấu)


(1) Phạm vi được huấn luyện ghi tại giấy chứng nhận giảng viên. Trường hợp giảng viên không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận thì ghi rõ : « giảng viên không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận »

Mẫu 14: Danh sách người tham dự huấn luyện
(Ban hành theo Nghị định số           /NĐ-CP ngày       tháng       năm 2015)


DANH SÁCH NGƯỜI THAM DỰ HUẤN LUYỆN
Thời gian huấn luyện:


Chuyên đề huấn luyện:


	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Địa chỉ cư trú
	Công việc đang làm
	Trình độ
	Ký tên

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	Văn hóa
	Chuyên môn
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


……….., ngày…… tháng…… năm 20….

                                                                                       TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN

                                                                                (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu 15: Quyết định thành lập Hội đồng sát hạch
(Ban hành theo Nghị định số           /NĐ-CP ngày       tháng       năm 2015)

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN
------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

	Số        /QĐ-HĐSH 
	   ..........., ngày.......tháng....... năm .......


 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập hội đồng sát hạch

(Chức danh người đứng đầu tổ chức huấn luyện)

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số ……/2016/NĐ-CP ngày      tháng    năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động kiểm định, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

Căn cứ Hợp đồng huấn luyện Số:          / 20……../HĐHL ngày…. tháng …. năm ..…
Theo đề nghị của ……………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Hội đồng sát hạch lớp huấn luyện …. (tên chuyên đề huấn luyện) gồm các ông, bà có tên sau:


1. Ông (bà) …………………………………..


2. Ông (bà) ……………………………………

Điều 2: Hội đồng sát hạch có nhiệm vụ sau:


1. Xây dựng kế hoạch, nội dung, chỉ tiêu đánh giá và phổ biến cho các thành viên trong Hội đồng biết làm cơ sở để tổ chức sát hạch.


2. Tổ chức sát hạch bảo đảm công khai, khách quan, nghiêm túc và đánh giá đúng khả năng tiếp thu, nắm bắt kiến thức của người lao động sau khi được huấn luyện.


3. Tổng hợp kết quả, đề xuất người đứng đầu tổ chức huấn luyện cấp thẻ an toàn cho những người đạt kết quả sát hạch theo yêu cầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày được ký.
Điều 4: …………………………. và những người có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                    NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN
                                                                             (Ký tên, đóng dấu)
Mẫu 16: Quyết định cấp thẻ an toàn
(Ban hành theo Nghị định số           /NĐ-CP ngày       tháng       năm 2015)


	CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có)
TÊN TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN
------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

	Số        /QĐ-TAT 
	   ..........., ngày.......tháng....... năm .......


 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp thẻ an toàn

(Chức danh người đứng đầu tổ chức huấn luyện)

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số ……/2016/NĐ-CP ngày      tháng    năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động kiểm định, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

Căn cứ Hợp đồng huấn luyện Số:          / 20……../HĐHL ngày…. tháng …. năm ..…
Căn cứ kết quả sát hạch lớp huấn luyện …..(Tên chuyên đề huấn luyện) do ……. (tên tổ chức huấn luyện) tổ chức từ ngày …….., đến ngày ….., tại ……………………………………………….

Theo đề nghị của ……………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Cấp thẻ an toàn cho …… người tham dự đạt kết quả huấn luyện theo yêu cầu (có danh sách kèm theo).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày được ký.

Điều 3: …………………………………. và những người có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:                                    NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN
                                                                             (Ký tên, đóng dấu)
Mẫu 17: Hợp đồng tổ chức huấn luyện
(Ban hành theo Nghị định số           /NĐ-CP ngày       tháng       năm 2015)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG HUẤN LUYỆN 
Số:          / 20……../HĐHL
Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số ………/2015/NĐ-CP ngày       tháng      năm 2015 của Chính phủ về hỗ trợ huấn luyện cho người lao động làm việc ỏ khu vực không có hợp đồng lao động khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá đủ điều kiện tổ chức huấn luyện;

Hôm nay, ngày      tháng     năm 20  , tại …………….. ……………….. chúng tôi gồm:

Bên A: (Tên cơ quan QLNN ở Trung ương hoặc địa phương)
- Địa chỉ:………………………..,  

  Điện thoại: ……………………………..

- Người đại diện: ……………………….., chức vụ: ……………………,

Bên B: (tên tổ chức huấn luyện)
- Địa chỉ: …………………………………….., ĐT: …………………….
- Người đại diện: ………………………….., chức vụ: …………………..
- Tài khoản số: ………………………, tại ngân hàng ……………………


Sau khi kiểm tra năng lực và điều kiện tổ chức huấn luyện của Bên B, hai bên cùng thống nhất thỏa thuận ký hợp đồng huấn luyện gồm các điều khoản sau:

Điều I: Hai bên phối hợp tổ chức mở lớp huấn luyện (tên chuyên đề huấn luyện) như sau:
Địa chỉ tổ chức huấn luyện: ………………………………………

Thời gian huấn luyện: ……. giờ,

Ngày bắt đầu huấn luyện :          /     /20... Dự kiến kết thúc     /    /20...

Số người tham dự huấn luyện dự kiến: ….. người 

Điều II: Trách nhiệm của các bên
Trách nhiệm bên A: 

-  Kiểm tra lớp huấn luyện và giám sát việc kiểm tra, sát hạch khi kết thúc.

- Thanh toán kinh phí hợp đồng cho bên B.

- Tạm ứng 50% học phí cho bên B để tổ chức huấn luyện;   

Trách nhiệm bên B:

- Chiêu sinh và cung cấp danh sách người tham dự huấn luyện cho bên A theo quy định.

- Tổ chức huấn luyện, quản lý lớp và người tham dự theo đúng chương trình, kế hoạch huấn luyện.

- Tổ chức kiểm tra, sát hạch và cấp thẻ an toàn cho người tham dự huấn luyện đạt kết quả theo yêu cầu.

- Lập dự toán kinh phí lớp huấn luyện và thực hiện chi phí theo đúng quy định.

Điều III: Kinh phí hợp đồng
Tổng giá trị hợp đồng là …………….đồng (bằng chữ…………. đồng)
Kinh phí bên A tạm ứng cho bên B là: …………………….. đồng. 

Bằng chữ: ………………………………………………………….
Điều IV: Điều khoản chung
Hai bên cam kết thực hiện đúng nội dung, yêu cầu trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc sẽ cùng nhau bàn bạc thống nhất giải quyết.

Hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản.

       ĐẠI DIỆN BÊN A


          ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu 18: Biên bản thanh lý hợp đồng huấn luyện
(Ban hành theo Nghị định số           /NĐ-CP ngày       tháng       năm 2015)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ

HỢP ĐỒNG HUẤN LUYỆN
Hôm nay, ngày   /   /20…, tại ………………. ………. chúng tôi gồm:

Bên A: (Tên cơ quan QLNN ở Trung ương hoặc địa phương)
- Địa chỉ:……………………….., 

  Điện thoại: ……………………………..

- Người đại diện: ……………………….., chức vụ: ……………………,

Bên B: (tên cơ sở tham gia dạy nghề)
- Địa chỉ: …………………………………….., ĐT: ……………………

- Người đại diện: ………………………….., chức vụ: ………………….

- Tài khoản số: ………………………, tại ngân hàng ……………………...

Căn cứ hợp đồng huấn luyện số       /20…./HĐDN ngày    /   /20…. giữa  …(Tên cơ quan QLNN ở Trung ương hoặc địa phương)…. và (tên tổ chức huấn luyện) tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động có địa chỉ tại ……………….., hai bên cùng thống nhất thanh lý hợp đồng huấn luyện nói trên như sau:

1.   Bên A và Bên B đã thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên như đã thỏa thuận và cam kết theo hợp đồng.

2.   Bên B đã thực hiện hoàn thành việc huấn luyện (tên chuyên đề huấn luyện) cho …… người tham dự huấn luyện. Trong đó, có ……. Người hoàn thành lớp huấn luyện . 

3.   Kinh phí lớp huấn luyện: ……………….   đồng (bằng chữ) gồm:

Số người x mức học phí/người =  ……… đồng (bằng chữ) Có danh sách người hoàn thành lớp huấn luyện kèm theo.

4. Số kinh phí bên A đã tạm ứng cho bên B là: ……………………………………….. đồng.

5. Số kinh phí còn lại bên A phải thanh toán cho bên B là: ………………….. đồng.

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………..
6.   Biên bản thanh lý hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 03 bản, bên B giữa 01 bản.

                    ĐẠI DIỆN BÊN A




ĐẠI DIỆN BÊN B
Mẫu 19: Giấy chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
(Ban hành theo Nghị định số           /NĐ-CP ngày       tháng       năm 2015)


Mặt ngoài: In màu xanh da trời; kích thước 13x19cm
	NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

1- Xuất trình giấy khi được người có thẩm quyền yêu cầu.

2- Không được tẩy xóa, sửa chữa, tự ghi vào giấy chứng nhận.

3- Không được cho người khác mượn

4- Khi thất lạc phải báo ngay cho tổ chức huấn luyện nơi cấp giấy chứng nhận.

5- Trước khi giấy chứng nhận huấn luyện hết hạn trong vòng 60 ngày, người được cấp phải tham dự huấn luyện định kỳ để được cấp giấy chứng nhận mới.

Trang 4
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN

 HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Trang 1




Mặt Trong:

	Ảnh màu

3cm x 4cm

	GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN  

AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Số:



	1. Họ và tên: …………………………………………...…………… 

2. Nam  Nữ  

3. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………. 

4. Quốc tịch: …………….   Số CMND (hộ chiếu)……….……… 

5. Chức vụ: …………………… Đối tượng huấn luyện ………………

6. Đơn vị công tác …………………………………………………..
7. Đã hoàn thành khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức từ ngày  ……tháng……..năm………Đến ngày ……tháng …….năm …………
8. Kết quả đạt loại: …………………………………..

9. Giấy chứng nhận có giá trị 2 năm

Từ ngày …tháng …năm …… đến ngày …tháng … năm ………

.

………….ngày …..tháng …….năm ………….
Người cấp giấy chứng nhận
Ký tên, đóng dấu

Trang 2
	
	NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

Trang 3


Mẫu 20: Giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện 
(Ban hành theo Nghị định số           /NĐ-CP ngày       tháng       năm 2015)


Mặt ngoài: In màu xanh da trời; kích thước 21x29,7cm 
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN

	NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

1- Xuất trình Giấy chứng nhận khi được người có thẩm quyền yêu cầu.

2- Không được tẩy xóa, sửa chữa, tự ghi vào Giấy chứng nhận.

3- Không được cho người khác mượn

4- Khi thất lạc phải báo ngay cho cơ quan, tổ chức nơi cấp Giấy chứng nhận.

5- Trước khi Giấy chứng nhận hết hạn trong vòng 60 ngày, người được cấp Giấy chứng nhận nếu tiếp tục hoạt động huấn luyện, phải tham dự  kiểm tra kiến thức, kỹ năng huấn luyện để được cấp Giấy chứng nhận giảng viên huấn luyện mới.

Trang 4
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN 
GIẢNG VIÊN HUẤN LUYỆN 

Trang 1


Mặt Trong:

	Ảnh màu

3cm x 4cm



		TÊN TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN
CHỨNG NHẬN


	Ông (bà): …………………………………………...………………………….

Năm sinh……………………………………………………………………… 

Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………
Chuyên ngành: ………………………………………………………………
Đơn vị công tác:.............................................................................................
Là Giảng viên huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Giấy chứng nhận có thời hạn 5 năm kể từ ngày được cấp.

Số GCN : ………../20......../GVHL

                                                      ………….ngày …..tháng …….năm ………….
                                                            NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC

Trang 2
	
	NỘI DUNG, PHẠM VI ĐƯỢC HUẤN LUYỆN

-……………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………….

Trang 3


Mẫu 21: Sổ theo dõi công tác huấn luyện của tổ chức huấn luyện
(Ban hành theo Nghị định số           /NĐ-CP ngày       tháng       năm 2015)


SỔ THEO DÕI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN  AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Năm 20.........

I – NHÓM 1
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Công việc
	Nơi làm việc
	H/ luyện từ ngày …..

Đến ngày …..
	Kết quả
	Số GCN 
	Chữ ký

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


I I– NHÓM 2
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Công việc
	Nơi làm việc
	H/ luyện từ ngày …..

Đến ngày …..
	Kết quả
	Số GCN 
	Chữ ký

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


III - NHÓM 5

	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Công việc
	Nơi làm việc
	H/ luyện từ ngày …..

Đến ngày …..
	Kết quả
	Số GCN
	Chữ ký

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


IV - NHÓM 6
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Công việc
	Nơi làm việc
	H/ luyện từ ngày …..

Đến ngày …..
	Kết quả
	Số GCN
	Chữ ký

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


 V- NHÓM KHÁC (Nếu có)

                              Thủ trưởng                                                                                                                  Người vào sổ

                                 (Ký tên, đóng dấu)                                                                                                                                        (Ký tên)

Mẫu 22: Sổ theo dõi công tác huấn luyện của cơ sở
(Ban hành theo Nghị định số           /NĐ-CP ngày       tháng       năm 2015)


SỔ THEO DÕI CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN  AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG  
Năm 20.........

I – NHÓM 3
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Ngày cấp thẻ an toàn
	Số thẻ an toàn
	Huấn luyện định kỳ ngày …
	Chữ ký

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


II – NHÓM 4
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Công việc
	Nơi làm việc
	H/ luyện từ ngày …..

Đến ngày …..
	Kết quả huấn luyện
	Chữ ký

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


III - NHÓM KHÁC (Nếu tự huấn luyện )
                   Người sử dụng lao động                                                                                                                 Người vào sổ

                                 (Ký tên, đóng dấu)                                                                                                                                                 (Ký tên)

DỰ THẢO








�Cân nhắc them đối tương lao động tự quản, tự vận hành các may, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ vì họ vừa là chủ, vừa là thợ, họ cũng không thuộc đơn vị hay cá nhân có thuê lao động 


Việc tách 3 bước là không hợp lý, chỉ nên đưa ra các nội dụng, còn thẩm quyền tổ chức đưa xuống dưới; giả sử bước 2; NSDLĐ thuê  huấn luyện có được không?  � 


�Một số điều đã quy  định lẫn giữa thẩm quyền và quyền hạn chuyên môn   


�Xem lại Phụ lục 


�Như vậy Sở có thể không biết đến hoạt động của doanh nghiệp đóng trên địa bàn; VD Sở HB cấp giấy, nhưng DN lại chỉ HL ở HN. Như vậy Sở HB không có thông tin. Căn cứ vào đâu để đình chỉ, thu hồi, giám sát…? Và báo cáo gì cho Bộ??? 


�Như vậy Sở có thể không biết đến hoạt động của doanh nghiệp đóng trên địa bàn; VD Sở HB cấp giấy, nhưng DN lại chỉ HL ở HN. Như vậy Sở HB không có thông tin. Căn cứ vào đâu để đình chỉ, thu hồi, giám sát…? Và báo cáo gì cho Bộ??? 


�Nên Thay bằng cụm từ khác vì công chứng hay chúng thực sao y khác nhau    
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